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[bookmark: _Toc531173026]Giới thiệu chung về nghề
Mô tả nghề: Đây là nghề thực hiện các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhiệt đúng yêu cầu kỹ thuật thiết kế và đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn.
Phạm vi công việc và nhiệm vụ: Tốt nghiệp ngành/nghề Công nghệ Kỹ thuật nhiệt, người học sẽ đảm nhận vị trí nhân viên kỹ thuật, nhân viên thi công lắp đặt, nhân viên bảo trì, nhân viên vận hành sửa chữa, nhân viên tư vấn bán hàng, tư vấn kỹ thuật... thuộc các lĩnh vực như: lạnh dân dụng và thương nghiệp, lạnh công nghiệp, điều hòa không khí, sấy, lò hơi và các ngành liên quan. Ngoài ra, còn bao gồm: quản lý cơ sở vật chất-kỹ thuật, tham gia sản xuất kinh doanh thiết bị vật tư chuyên ngành.
Các công việc của nghề chủ yếu được thực hiện trong môi trường làm việc không cố định, thường xuyên di chuyển; thường xuyên làm việc tại công trường, những nơi phát sinh ra bụi, tiếng ồn, nhiệt độ luôn thay đổi, những nơi thiếu ánh sáng, tư thế làm việc không thoải mái, phải leo trèo, làm việc trên  cao...Chính vì vậy, để hành nghề, người lao động phải có sức khỏe tốt, đạo đức nghề nghiệp tốt, có đủ kiến thức chuyên môn và kỹ năng nghề đáp ứng với vị trí công việc. Ngoài ra, cần phải thường xuyên học tập để nâng cao khả năng giao tiếp bằng ngoại ngữ, mở rộng kiến thức xã hội; rèn luyện tính cẩn thận, chi tiết, rõ ràng; xây dựng ý thức nghề và sự say mê nghề. Đề cao khả năng làm việc nhóm, tác phong công nghiệp và tính nhân văn.
Trong quá trình làm việc, với sự phấn đấu, nỗ lực tìm hiểu và học tập có thể trở thành nhân viên quản lý, điều hành của công việc đang thực hiện. Hay tham gia một phần trong các công việc có yêu cầu năng lực cao như: kiểm định thiết bị áp lực, tư vấn thiết kế, lập dự án đấu thầu,...
[bookmark: _Toc531173027][bookmark: _Toc531171317][bookmark: _Toc531173028]Kiến thức 
[bookmark: _Toc531171318][bookmark: _Toc531173029]-	Trình bày được kiến thức về cấu tạo, nguyên lý hoạt động, nguyên tắc điều khiển, nguyên tắc bảo vệ hệ thống lạnh, hệ thống điều hòa không khí, hệ thống sấy, hệ thống lò hơi.
-	Xác định được quy trình lắp đặt, vận hành, bảo trì, bảo dưỡng các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí cục bộ, điều hòa không khí trung tâm, thiết bị sấy, lò hơi... đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ.
[bookmark: _Toc531171319][bookmark: _Toc531173030]Đo đạt, kiểm tra, phân tích, đề xuất phương án khắc phục sửa chữa thay thế đúng kỹ thuật và an toàn lao động.
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[bookmark: _Toc531171327][bookmark: _Toc531173038]Lắp đặt, vận hành được các thiết bị và hệ thống nhiệt, cụ thể: các hệ thống máy lạnh công nghiệp, thương nghiệp, dân dụng, các hệ thống điều hòa không khí... đạt yêu cầu kỹ thuật, công nghệ, an toàn cho người và thiết bị 
[bookmark: _Toc531171328][bookmark: _Toc531173039]Thực hiện được quy trình bảo trì, bảo dưỡng, sửa chữa các thiết bị nhiệt.
[bookmark: _Toc531171329][bookmark: _Toc531173040]Kiểm tra, đánh giá được hiện trạng của hệ thống nhiệt và khắc phục sai hỏng trong việc lắp đặt các thiết bị nhiệt.
[bookmark: _Toc531171330][bookmark: _Toc531173041]Đọc được các bản vẽ thiết kế, lắp đặt.
[bookmark: _Toc531171331][bookmark: _Toc531173042]Lập kế hoạch bảo trì, bảo dưỡng các thiết bị nhiệt. 
[bookmark: _Toc531171332][bookmark: _Toc531173043]Sử dụng thành thạo các trang thiết bị chuyên ngành an toàn, đúng kỹ thuật.
[bookmark: _Toc531171333][bookmark: _Toc531173044]Thực hiện được các biện pháp vệ sinh công nghiệp, an toàn lao động. 
[bookmark: _Toc531171334][bookmark: _Toc531173045]Đạt trình độ A2 tiếng Anh ( theo khung ngoại ngữ quốc gia 6 bậc )
[bookmark: _Toc531171335][bookmark: _Toc531173046]Đạt trình độ A về Tin học cơ bản.
[bookmark: _Toc531171336][bookmark: _Toc531173047]Tư vấn, tham gia thiết kế được các hệ thống nhiệt theo yêu cầu của khách hàng 
[bookmark: _Toc531171337][bookmark: _Toc531173048]Có kỹ năng giao tiếp và làm việc nhóm, quản lý nhóm, giám sát hệ thống công nghệ. 
[bookmark: _Toc531171338][bookmark: _Toc531173049]Có khả năng khai thác các dịch vụ kỹ thuật nhiệt, sản xuất kinh doanh và lập dự án 
[bookmark: _Toc531171339][bookmark: _Toc531173050]Thích nghi được với các môi trường làm việc khác nhau (doanh nghiệp trong nước, doanh nghiệp nước ngoài). 
[bookmark: _Toc531171340][bookmark: _Toc531173051]Có đạo đức nghề nghiệp, ý thức tổ chức kỷ luật lao động và trách nhiệm công dân, luôn phấn đấu để hoàn thành nhiệm vụ. 
[bookmark: _Toc531173052]Mức độ tự chủ, chịu trách nhiệm
[bookmark: _Toc531171341][bookmark: _Toc531173053]Thực hiện được các công việc lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế hệ thống lạnh Dân dụng và thương nghiệp, lạnh Công nghiệp, Điều hòa không khí, kỹ thuật Sấy, Lò hơi đảm bảo đúng kỹ thuật và an toàn.
[bookmark: _Toc531171342][bookmark: _Toc531173054]Đảm bảo việc thực hiện lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, thay thế thiết bị và hệ thống ít tác hại đến môi trường nhất như: bụi, tiếng ồn, môi chất lạnh, nước thải, khói thải, tro xỉ,…

[bookmark: _Toc531171343][bookmark: _Toc531173055]Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.
[bookmark: _Toc531171344][bookmark: _Toc531173056]Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
[bookmark: _Toc531171345][bookmark: _Toc531173057]Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
[bookmark: _Toc531171346][bookmark: _Toc531173058]Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành và kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm 	
[bookmark: _Toc531171347][bookmark: _Toc531173059]Tuân thủ và chấp hành tốt các qui định pháp luật, chính sách của nhà nước trong các hoạt động về chuyên môn nghiệp vụ.
[bookmark: _Toc531173060]Vị trí việc làm sau khi tốt nghiệp
[bookmark: _Toc531171348][bookmark: _Toc531173061]Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống lạnh Dân dụng và thương nghiệp
[bookmark: _Toc531171349][bookmark: _Toc531173062]Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành  hệ thống lạnh Công nghiệp 
[bookmark: _Toc531171350][bookmark: _Toc531173063]Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí 
[bookmark: _Toc531171351][bookmark: _Toc531173064]Lắp đặt, vận hành, bảo trì, sửa chữa, vận hành hệ thống Lò hơi, hệ thống sấy
[bookmark: _Toc531171352][bookmark: _Toc531173065]Tham gia thiết kế, lập dự án, giám sát thi công công trình Cơ- Nhiệt- Điện.
[bookmark: _Toc531171353][bookmark: _Toc531173066]Sản xuất, gia công thiết bị nhiệt, tham gia kiểm định thiết bị áp lực.
[bookmark: _Toc531171354][bookmark: _Toc531173067]Tư vấn, bán hàng vật tư, thiết bị nhiệt. 
Khả năng học tập, nâng cao trình độ 
[bookmark: _Toc531171355][bookmark: _Toc531173068]Có khả năng tự học hỏi và nghiên cứu, tìm hiểu trong môi trường làm việc để nâng cao trình độ kiến thức chuyên môn nghề nghiệp, kỹ năng trong tổ chức các hoạt động nghề nghiệp, đáp ứng đòi hỏi trong quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.
[bookmark: _Toc531171356][bookmark: _Toc531173069]Có thể tiếp tục học liên thông ở bậc cao hơn để phát triển và hoàn thiện kiến thức, kỹ năng, tăng thêm năng lực tư duy đáp ứng nhu cầu phát triển của bản thân và xã hội.
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	Lắp đặt, vận hành máy điều hòa không khí cục bộ.
	
	
	x
	
	

	4
	Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
	
	
	x
	
	

	5
	Xử lý các sự cố khi vận hành hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
	
	
	x
	
	

	6
	Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm lắp đặt
	
	
	x
	
	

	7
	Tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
	
	
	x
	
	

	B
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp
	
	
	
	
	

	8
	Bảo trì tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quầy lạnh trưng bày.
	
	
	x
	
	

	9
	Bảo trì máy điều hòa không khí cục bộ 
	
	
	x
	
	

	10
	Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh.
	
	
	x
	
	

	11
	Xử lý xì, nghẹt và nạp môi chất lạnh hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
	
	
	x
	
	

	12
	Sửa chữa, thay thế máy nén.
	
	
	x
	
	

	13
	Sửa chữa, thay thế động cơ, quạt, bơm trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp
	
	
	x
	
	

	14
	Thay thế, cân chỉnh thiết bị tiết lưu 
	
	
	x
	
	

	15
	Kiểm tra, sửa chữa, thay thế phin sấy lọc
	
	x
	
	
	

	16
	Kiểm tra, thay thế rơle khởi động, rơle bảo vệ, thermostat
	
	x
	
	
	

	17
	Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp
	
	
	x
	
	

	C
	Lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh Công nghiệp 
	
	
	
	
	

	18
	Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt 
	
	
	x
	
	

	19
	Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ
	
	
	x
	
	

	20
	Lắp đặt thiết bị bay hơi
	
	
	x
	
	

	21
	Lắp đặt thiết bị phụ trong hệ thống lạnh Công nghiệp (các loại van, bình chứa, phin lọc)
	
	
	x
	
	

	22
	Lắp đặt, kết nối đường ống dẫn môi chất lạnh, chất tải lạnh.
	
	x
	
	
	

	23
	Lắp đặt, kết nối đường nước xả, nước giải nhiệt.
	
	x
	
	
	

	24
	Lắp đặt hệ thống điện điều khiển hệ thống lạnh Công nghiệp.
	
	
	x
	
	

	25
	Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh Công nghiệp.
	
	
	x
	
	

	26
	Vận hành, cân chỉnh hệ thống lạnh Công nghiệp.
	
	
	x
	
	

	27
	Xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống lạnh Công nghiệp.
	
	
	x
	
	

	28
	Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành.
	
	x
	
	
	

	29
	Tham gia tư vấn, thiết kế, dự toán khối lượng .
	
	
	x
	
	

	D
	Bảo trì hệ thống lạnh Công nghiệp
	
	
	
	
	

	30
	Bảo trì máy nén
	
	x
	
	
	

	31
	Bảo trì thiết bị trao đổi nhiệt
	
	x
	
	
	

	32
	Bảo trì máy bơm 
	
	x
	
	
	

	33
	Bảo trì tháp giải nhiệt và hệ thống nước
	
	
	x
	
	

	34
	Bảo trì bộ xử lý và cấp nước bổ sung  
	
	
	x
	
	

	35
	Bảo trì hệ thống điện 
	
	
	x
	
	

	36
	Tham gia kiểm định thiết bị áp lực hệ thống lạnh Công nghiệp.
	
	
	x
	
	

	E
	Sửa chữa  hệ thống lạnh Công nghiệp
	
	
	
	
	

	37
	Kiểm tra xác định tình trạng máy và thiết bị của hệ thống lạnh Công nghiệp
	
	
	x
	
	

	38
	Kiểm tra tình trạng cách nhiệt của thiết bị và hệ thống lạnh công nghiệp
	
	
	x
	
	

	39
	Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh
	
	
	x
	
	

	40
	Phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng
	
	
	x
	
	

	41
	Lập quy trình sửa chữa, thay thế các thành phần hư hỏng
	
	
	x
	
	

	42
	Sửa chữa, thay thế máy nén (píttông, tuabin, trục vít)
	
	
	x
	
	

	43
	Sửa chữa, thay thế thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị phụ trong hệ thống lạnh Công nghiệp.
	
	
	x
	
	

	44
	Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh Công nghiệp.
	
	
	x
	
	

	45
	Thay thế các loại van, phin lọc, dây cu roa.
	
	
	x
	
	

	46
	Điều chỉnh các thông số vận hành theo yêu cầu công nghệ
	
	
	x
	
	

	F
	Lắp đặt, vận hành hệ thống điều hòa không khí
	
	
	
	
	

	47
	Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt
	
	
	x
	
	

	48
	Lắp đặt hệ thống phân phối gió lạnh, gió hồi, gió tươi
	
	
	x
	
	

	49
	Lắp đặt hệ thống ống dẫn môi chất hệ thống điều hòa không khí
	
	
	x
	
	

	50
	Lắp đặt thiết bị bay hơi AHU, FCU, PAU
	
	
	x
	
	

	51
	Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ
	
	
	x
	
	

	52
	Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước lạnh, nước giải nhiệt, nước xả.
	
	
	x
	
	

	53
	Lắp đặt hệ thống điện và điều khiển 
	
	
	x
	
	

	54
	Bọc cách nhiệt, cách ẩm cho đường ống môi chất lạnh, ống nước, ống gió.
	
	
	x
	
	

	55
	Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống điều hòa không khí.
	
	
	x
	
	

	56
	Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành
	
	
	x
	
	

	57
	Vận hành, cân chỉnh hệ thống điều hòa không khí
	
	
	x
	
	

	58
	Tư vấn, tham gia thiết kế, dự toán khối lượng  
	
	
	x
	
	

	G
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống điều hòa không khí 
	
	
	
	
	

	59
	Bảo trì hệ hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước
	
	
	x
	
	

	60
	Bảo trì hệ hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng gió
	
	
	x
	
	

	61
	Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa thay thế thiết bị thành phần của hệ thống ĐHKK
	
	
	x
	
	

	62
	Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa, thay thế thiết bị điện và điều khiển của hệ thống ĐHKK
	
	
	x
	
	

	63
	Xử lý xì, hút chân không, nạp môi chất lạnh
	
	
	x
	
	

	64
	Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa.
	
	
	x
	
	

	H
	Lắp đặt, vận hành hệ thống sấy
	
	
	
	
	

	65
	Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt
	
	
	x
	
	

	66
	Lắp đặt hệ thống cung cấp gió
	
	
	x
	
	

	67
	Lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu
	
	
	x
	
	

	68
	Lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt, buồng sấy
	
	
	x
	
	

	69
	Lắp đặt hệ thống điện, điều khiển
	
	
	x
	
	

	70
	Lắp đặt hệ thống xử lý khói và chất thải
	
	
	x
	
	

	71
	Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành hệ thống sấy
	
	
	x
	
	

	72
	Vận hành, cân chỉnh hệ thống sấy
	
	
	x
	
	

	I
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống sấy
	
	
	
	
	

	73
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện
	
	
	x
	
	

	74
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt
	
	
	x
	
	

	75
	Bảo trì: buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải,…
	
	
	x
	
	

	J
	Lắp đặt, vận hành hệ thống lò hơi
	
	
	
	
	

	76
	Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt
	
	
	x
	
	

	77
	Lắp đặt hệ thống cung cấp gió
	
	
	x
	
	

	78
	Lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu
	
	
	x
	
	

	79
	Lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt
	
	
	x
	
	

	80
	Lắp đặt hệ thống điện điều khiển
	
	
	x
	
	

	81
	Lắp đặt hệ thống xử lý khói và chất thải
	
	
	x
	
	

	82
	Lắp đặt hệ thống xử lý nước, nước cấp, phân phối hơi
	
	
	x
	
	

	83
	Lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt: bộ hâm nước, bộ sấy không khí, bộ quá nhiệt
	
	
	x
	
	

	84
	Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành lò hơi
	
	
	x
	
	

	85
	Vận hành, cân chỉnh lò hơi
	
	
	x
	
	

	K
	Bảo trì, sửa chữa hệ thống lò hơi
	
	
	
	
	

	86
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện
	
	
	x
	
	

	87
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt
	
	
	x
	
	

	88
	Kiểm tra, xác định trạng thái, bảo trì, thay thế các thiết bị an toàn
	
	
	x
	
	

	89
	Bảo trì buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải, các thành phần liên quan.
	
	
	x
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Kiến thức
Nhận diện được các hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp: tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, máy điều hòa cục bộ, máy nước uống nóng lạnh, máy nước nóng năng lượng mặt trời, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quày lạnh trưng bày…
Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Trình bày được tính chất nhiệt động của môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Trình bày nguyên lý điều khiển, bảo vệ của mạch điện hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Trình bày được quy trình lắp đặt hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp phù hợp với vị trí lắp đặt và kỹ thuật.
Trình bày được các nguyên tắc an toàn lao động khi lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Kỹ năng
Lắp đặt, kết nối được phần tử nhiệt hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp: máy tắm nóng lạnh, máy điều hòa không khí cục bộ, máy giặt.
Lắp đặt, kết nối được hệ thống điện điều khiển hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống hệ thống điều hòa không khí cục bộ.
Lắp đặt đường ống nước ngưng hệ thống điều hòa không khí cục bộ.
Thực hiện được việc thử kín, hút chân không hệ thống điều hòa không khí cục bộ.
Thực hiện được việc nạp, cân chỉnh môi chất lạnh.
Thiết lập được quy trình vận hành hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp.
Vận hành được các hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Kiểm tra, đo đạt được các thông số kỹ thuật của hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Đánh giá được mức độ hoàn thiện của hệ thống khi hoạt động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm
Lắp đặt, kết nối được phần tử nhiệt hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp: máy tắm nóng lạnh, máy điều hòa không khí cục bộ, máy giặt.
Lắp đặt, kết nối được hệ thống điện điều khiển hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống hệ thống điều hòa không khí cục bộ.
Lắp đặt đường ống nước ngưng hệ thống điều hòa không khí cục bộ.
Thực hiện được việc thử kín, hút chân không hệ thống điều hòa không khí cục bộ.
Thực hiện được việc nạp, cân chỉnh môi chất lạnh.
Thiết lập được quy trình vận hành hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp.
Vận hành được các hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Kiểm tra, đo đạt được các thông số kỹ thuật của hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Đánh giá được mức độ hoàn thiện của hệ thống khi hoạt động.
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	TÊN NĂNG LỰC
	BẬC ( theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia)

	
	
	Bậc
	Bậc
	Bậc
	Bậc
	Bậc

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
	 
	 
	x
	 
	 

	1.2
	Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
	 
	 
	x
	 
	 

	1.3
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	 
	 
	x
	 
	 

	1.4
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
	 
	 
	x
	 
	 

	1.5
	Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
	 
	 
	x
	 
	 

	1.6
	Ứng phó với trường hợp khẩn cấp
	 
	 
	x
	 
	 

	1.7
	Áp dụng kiến thức về Công nghệ Kỹ thuật nhiệt 
	 
	 
	x
	 
	 

	1.8
	Duy trì kiến thức ngành nghề
	 
	 
	x
	 
	 

	1.9
	Thực hiện sơ cứu cơ bản
	x
	 
	 
	 
	 

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Hàn gió đá
	 
	 
	x
	 
	 

	2.2
	Hàn điện
	 
	x
	 
	 
	 

	2.3
	Gia công ống
	 
	 
	x
	 
	 

	2.4
	Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành
	 
	 
	x
	 
	 

	2.5
	Thử áp lực, hút chân không
	 
	 
	x
	 
	 

	2.6
	Cân chỉnh tiết lưu
	 
	 
	x
	 
	 

	2.7
	Đọc bản vẽ
	 
	 
	x
	 
	 

	2.8
	Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	2.9
	Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
	 
	 
	x
	 
	 

	2.10
	Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Lắp đặt, vận hành tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quầy lạnh trưng bày.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.2
	Lắp đặt, vận hành máy nước nóng sử dụng năng lượng điện, năng lượng mặt trời.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.3
	Lắp đặt, vận hành máy điều hòa không khí cục bộ.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.4
	Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.5
	Xử lý các sự cố khi vận hành hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.6
	Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm lắp đặt
	 
	 
	x
	 
	 

	3.7
	Tư vấn kỹ thuật, tư vấn bán hàng hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
	 
	 
	x
	 
	 


[bookmark: _Toc531173076]1.4  Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
[bookmark: _Toc531173077]a. Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự
Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp. 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương
Ứng phó với hỏa hoạn
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực:1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Yêu cầu kiến thức:
Tổng hợp, phân loại, đối chiếu các hệ thống nhiệt.
 Liệt kê và giải thích chức năng cơ bản của các thành phần trong hệ thống nhiệt.
Giải thích cách tính toán công suất của hệ thống nhiệt. 
Giải thích cách sử dụng các thiết bị và quy trình phù hợp để vận hành hiệu quả. 
Mô tả tầm quan trọng của việc bảo trì hệ thống nhiệt
Yêu cầu kỹ năng:
Thực hiện thành thạo các quy trình vận hành, kiểm tra trên hệ thống nhiệt. 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị kỹ thuật chuyên ngành
Thực hiện bảo trì hệ thống nhiệt
Sử dụng ở mức cơ bản các phần mềm hỗ trợ chuyên ngành
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề 
Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt 
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề
Tên năng lực:1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế
Áp dụng sơ cứu cơ bản
Thông báo chi tiết về sự việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống
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Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.
Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.
Mô tả các phương pháp hàn gió đá.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.
Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.2  Hàn điện
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.
Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.
Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.
Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.
Tên năng lực: 2.3 Gia công ống 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.
Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống
Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.
Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.
Tên năng lực: 2.4 Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.5 Thử áp lực, hút chân không
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.
Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.
Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.
Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.
Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.
Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.
Yêu cầu kỹ năng: 
Chọn được áp suất thử phù hợp.
Chọn được chất thử phù hợp.
Chọn được áp kế phù hợp.
Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.
Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.
Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu
Phân loại các thiết bị tiết lưu.
Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống
Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.
Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu
Yêu cầu kỹ năng: 
Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.
Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu 
Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.7 Đọc bản vẽ
Yêu cầu kiến thức: 
Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ 
Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ 
Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị
Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.
Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật. 
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor. 
Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.
Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt
Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn. 
 Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí 
Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.
 Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén. 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén
Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.10 Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản
Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt 
Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi
Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản
Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan  
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.
Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức
Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm 
Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn... 
Trình bày rõ ràng, mạch lạc
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Tên năng lực: 3.1.  Lắp đặt, vận hành tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quầy lạnh trưng bày.
Yêu cầu kiến thức
Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc lắp đặt máy.
Liệt kê được các công cụ cho việc lắp đặt hệ thống điện cung cấp.
Thiết lập được quy trình vận hành, đo kiểm hệ thống.
Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số của máy.
Hoàn tất công việc lắp đặt.
Yêu cầu kỹ năng
Tuân thủ được quy trình lắp đặt máy và hệ thống điện cung cấp. 
Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn. 
Kiểm soát đúng cách và sử dụng thành thạo các dụng cụ,  thiết bị đo kiểm. 
Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm
Tổ chức tốt các quy trình thực hiện.
Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo.
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
Hoàn thành tốt công việc.
Tên năng lực: 3.2. Lắp đặt, vận hành máy nước nước nóng sử dụng năng lượng điện, năng lượng mặt trời
Yêu cầu kiến thức: 
Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc lắp đặt máy.
Liệt kê được các công cụ cho việc lắp đặt hệ thống điện cung cấp.
Thiết lập được quy trình vận hành, đo kiểm hệ thống.
Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số của máy.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ được quy trình lắp đặt máy và hệ thống điện cung cấp. 
Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn. 
Sử dụng thành thạo, kiểm soát đúng cách các thiết bị, dụng cụ đo kiểm. 
Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tổ chức tốt các quy trình thực hiện.
Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo.
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
Thực hiện tốt công việc.
Tên năng lực: 3.3 Lắp đặt, vận hành máy điều hòa không khí cục bộ
Yêu cầu kiến thức: 
Xác định được vị trí lắp đặt.
Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc lắp đặt máy, thiết bị và đường ống.
Liệt kê được các công cụ cho việc lắp đặt hệ thống điện cung cấp.
Thiết lập được quy trình vận hành, đo kiểm hệ thống.
Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số của máy.  
Kỹ thuật lạnh, kỹ thuật điều hoà không khi.
Cơ sở  kỹ thuật điện, cơ khí.
Mạch điện điều khiển. 
Hoàn tất công việc lắp đặt, bàn giao.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ được quy trình lắp đặt máy và hệ thống điện cung cấp. 
Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt, đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn. 
Kiểm soát đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo. 
Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tổ chức tốt các quy trình thực hiện.
Tập trung, cẩn thận, tự tin và an toàn.
Giải quyết tốt các phát sinh. 
Đạt được hiệu quả công việc.
Tên năng lực: 3.4  Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp  
Yêu cầu kiến thức: 
Chu trình lạnh ứng dụng trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp
Đặc điểm, tính chất môi chất lạnh liên quan.
Các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện thành thạo quy trình nạp ga.
Thao tác thành thạo khi thực hiện công việc ở vị trí trên cao.
Đo và cân chỉnh các thông số áp suất, dòng điện đúng tiêu chuẩn yêu cầu của thiết bị. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tập trung, cẩn thận, chính xác. 
Tự tin, an toàn lao động. 
Trang bị bảo hộ lao động.
Tên năng lực: 3.5 Xử lý các sự cố khi vận hành hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp
Yêu cầu kiến thức: 
Đo lường các thông số áp suất, nhiệt, điện.
Giải thích được quy trình vận hành hệ thống.
Liệt kê được các thiết bị trong hệ thống. 
Thiết lập được quy trình xử lý hành trình ẩm, thế phin sấy lọc.
Thiết lập được quy trình nạp, xả và thay dầu.
Thiết lập được quy trình xử lý nạp và xả ga.
Phân tích được nguyên nhân gây sự cố.
Lựa chọn đúng phương pháp thực hiện xử lý sự cố. 
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ quy trình vận hành hệ thống.
Xây dựng được mối liên quan giữa các thiết bị trong hệ thống. 
Kiểm soát được quy trình xử lý hành trình ẩm, thế phin sấy lọc.
Kiểm soát được quy trình nạp, xả và thay dầu.
Kiểm soát được quy trình xử lý nạp và xả ga.
Rà soát được nguyên nhân gây sự cố.
Xác định đúng phương pháp thực hiện xử lý sự cố.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
Tổ chức thực hiện đúng quy trình. 
 Phối hợp cùng đồng nghiệp hoàn thành công việc
Có trách nhiệm công việc đảm nhận với khách hàng, tập thể và cộng đồng.
Tên năng lực: 3.6 Nghiệm thu, bàn giao sản phẩm lắp đặt 
Yêu cầu kiến thức: 
Nguyên lý cấu tạo máy và thiết bị trong hệ thống nhiệt.
Tiêu chuẩn các thông số khi vận hành. 
Quy trình vận hành, thử nghiệm.
Soạn thảo văn bản.
Yêu cầu kỹ năng: 
Vận hành được hệ thống.
Xác định được các trạng thái hoạt động bình thường và bất thường của hệ thống. 
Đọc các hồ sơ máy móc thiết bị của hệ thống.
Đánh giá được kết quả vận hành thử nghiệm.
Lập được biên bản nghiệm thu, bàn giao sản phẩm cho khách hàng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Chủ động, nhiệt tình. 
Tác phong công nghiệp, an  toàn trong công việc.
Hướng dẫn sử dụng tận tình, chu đáo.
Có trách nhiệm công việc đảm nhận với khách hàng, tập thể và cộng đồng.
Tên năng lực: 3.7 Tư vấn kỹ thuật, Tư vấn bán hàng hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả về kỹ thuật hệ thống nhiệt, kiến thức cơ bản và cơ sở của kỹ thuật điện, cơ khí.
Trình bày về văn hoá giao tiếp, cách ứng xử ngoại giao, hiểu biết về tâm lý khách hàng, bố trí nội thất.
Tính toán cân bằng nhiệt, tính chọn hệ thống máy lạnh, tính toán kiểm tra hệ thống máy lạnh, thiết kế lắp đặt sơ bộ hệ thống cung cấp điện cho hệ thống máy lạnh cũng như các thiết bị nhiệt khác.
Phương pháp tính chi phí.
Mô tả các đặc tính các sản phẩm, thiết bị, dịch vụ mà đơn vị mình cung cấp.
Yêu cầu kỹ năng: 
Nghe, hiểu, đoán ý, ghi chép.
Tính toán, tra cứu số liệu.
Thuyết phục, tạo không khí cởi mở, tin tựởng
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tự tin trong giao tiếp 
 Chuẩn bị các dụng cụ phương tiện cho công việc đầy đủ (sổ tay ghi chép, máy tính, bảng biểu, phần mềm chuyên dụng, thước đo, dụng cụ đo,... bảng giá thành, catalogue các thiết bị, máy, vật Tự, vật liệu, cung cấp dịch vụ cập nhật mới nhất, địa chỉ và các thông tin liên hệ).
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2.1.1 Kiến thức
Nhận diện được các hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp: tủ lạnh, máy lạnh, máy giặt, máy điều hòa cục bộ, máy nước uống nóng lạnh, máy nước nóng năng lượng mặt trời, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quày lạnh trưng bày…
Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị nhiệt trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Trình bày được tính chất nhiệt động của môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Trình bày nguyên lý điều khiển, bảo vệ của mạch điện hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị điện điều khiển hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Trình bày được các nguyên tắc an toàn lao động khi lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.

2.1.2 Kỹ năng
Đo đạt được, xác định được tình trạng hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Thực hiện được việc thử kín, hút chân không hệ thống điều hòa không khí cục bộ.
Thực hiện được việc nạp, cân chỉnh môi chất lạnh.
Thiết lập được quy trình vận hành hệ thống lạnh dân dụng, thương nghiệp.
Vận hành được các hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Thực hiện được việc kiểm tra, xác định tình trạng thiết bị điện, điều khiển hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Thực hiện được việc kiểm tra, xác định tình trạng thiết bị nhiệt hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Thực hiện được việc bảo trì thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Thực hiện được việc sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Thực hiện được việc sửa chữa, thay thế thiết bị điện hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
2.1.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm
Thực hiện việc bảo trì, sửa chữa ở những môi trường làm việc thay đổi không ổn định.
Thực hiện việc bảo trì, sửa chữa ở môi trường làm việc trên cao, thao tác khó khăn.
Đảm bảo việc bảo trì, sửa chữa đúng kỹ thuật và an toàn.
Đảm bảo việc bảo trì, sửa chữa hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường như: bụi, tiếng ồn, nước ngưng, môi chất lạnh.
Có trách nhiệm công việc đảm nhận với khách hàng, tập thể và cộng đồng.
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	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
	 
	 
	x
	 
	 

	1.2
	Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
	 
	 
	x
	 
	 

	1.3
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	 
	 
	x
	 
	 

	1.4
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
	 
	 
	x
	 
	 

	1.5
	Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
	 
	 
	x
	 
	 

	1.6
	Ứng phó với trường hợp khẩn cấp
	 
	 
	x
	 
	 

	1.7
	Áp dụng kiến thức về Công nghệ Kỹ thuật nhiệt 
	 
	 
	x
	 
	 

	1.8
	Duy trì kiến thức ngành nghề
	 
	 
	x
	 
	 

	1.9
	Thực hiện sơ cứu cơ bản
	x
	 
	 
	 
	 

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Hàn gió đá
	 
	 
	x
	 
	 

	2.2
	Hàn điện
	 
	x
	 
	 
	 

	2.3
	Gia công ống
	 
	 
	x
	 
	 

	2.4
	Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành
	 
	 
	x
	 
	 

	2.5
	Thử áp lực, hút chân không
	 
	 
	x
	 
	 

	2.6
	Cân chỉnh tiết lưu
	 
	 
	x
	 
	 

	2.7
	Đọc bản vẽ
	 
	 
	x
	 
	 

	2.8
	Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	2.9
	Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
	 
	 
	x
	 
	 

	2.10
	Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Bảo trì tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quầy lạnh trưng bày.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.2
	Bảo trì máy điều hòa không khí cục bộ 
	 
	 
	x
	 
	 

	3.3
	Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.4
	Xử lý xì, nghẹt và nạp môi chất lạnh hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.5
	Sửa chữa, thay thế máy nén.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.6
	Sửa chữa, thay thế động cơ, quạt, bơm trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp
	 
	 
	x
	 
	 

	3.7
	Thay thế, cân chỉnh thiết bị tiết lưu 
	 
	 
	x
	 
	 

	3.8
	Kiểm tra, sửa chữa, thay thế phin sấy lọc
	 
	x
	 
	 
	 

	3.9
	Kiểm tra, thay thế rơle khởi động, rơle bảo vệ, thermostat
	 
	x
	 
	 
	 

	3.10
	Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp
	 
	 
	x
	 
	 


[bookmark: _Toc531173085]2.4 Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a.  Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự
Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp. 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương
Ứng phó với hỏa hoạn
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực:1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Yêu cầu kiến thức:
Tổng hợp, phân loại, đối chiếu các hệ thống nhiệt.
 Liệt kê và giải thích chức năng cơ bản của các thành phần trong hệ thống nhiệt.
Giải thích cách tính toán công suất của hệ thống nhiệt. 
Giải thích cách sử dụng các thiết bị và quy trình phù hợp để vận hành hiệu quả. 
Mô tả tầm quan trọng của việc bảo trì hệ thống nhiệt
Yêu cầu kỹ năng:
Thực hiện thành thạo các quy trình vận hành, kiểm tra trên hệ thống nhiệt. 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị kỹ thuật chuyên ngành
Thực hiện bảo trì hệ thống nhiệt
Sử dụng ở mức cơ bản các phần mềm hỗ trợ chuyên ngành
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề 
Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt 
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề
Tên năng lực:1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế
Áp dụng sơ cứu cơ bản
Thông báo chi tiết về sự việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống
b. Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.
Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.
Mô tả các phương pháp hàn gió đá.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.
Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.2  Hàn điện
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.
Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.
Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.
Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.
Tên năng lực: 2.3 Gia công ống 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.
Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống
Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.
Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.
Tên năng lực: 2.4 Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.5 Thử áp lực, hút chân không
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.
Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.
Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.
Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.
Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.
Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.
Yêu cầu kỹ năng: 
Chọn được áp suất thử phù hợp.
Chọn được chất thử phù hợp.
Chọn được áp kế phù hợp.
Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.
Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.
Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu
Phân loại các thiết bị tiết lưu.
Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống
Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.
Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu
Yêu cầu kỹ năng: 
Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.
Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu 
Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.7 Đọc bản vẽ
Yêu cầu kiến thức: 
Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ 
Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ 
Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị
Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.
Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật. 
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor. 
Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.
Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt
Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn. 
 Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí 
Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.
 Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén. 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén
Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.10 Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản
Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt 
Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi
Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản
Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan  
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.
Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức
Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm 
Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn... 
Trình bày rõ ràng, mạch lạc
c. Các năng lực chuyên môn
Tên năng lực : 3.1 Bảo trì tủ lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem, quầy lạnh trưng bày.
Yêu cầu kiến thức: 
Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc bảo trì.
Thiết lập được quy trình vận hành, đo kiểm hệ thống.
Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số của máy.
Hoàn tất công việc bảo trì.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ được quy trình bảo trì. 
Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn. 
Kiểm soát đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo. 
Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tổ chức tốt các quy trình thực hiện.
Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo.
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
Hoàn thành tốt công việc.
Tên năng lực : 3.2 Bảo trì máy điều hoà không khí cục bộ
Yêu cầu kiến thức: 
Nguyên lý, cấu tạo máy điều hòa 1 khối, 2 khối.
Quy trình và phương pháp bảo trì máy điều hòa. 
 Đo lường điện, tự động hóa và điều khiển điện hệ thống máy lạnh.
An toàn điện, an toàn cơ khí.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo dụng cụ chuyên ngành.
Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp làm sạch các loại máy lạnh cục bộ.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo cho khách hàng.
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
Tên năng lực: 3.3 Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh
Yêu cầu kiến thức: 
Môi chất lạnh, an toàn môi chất lạnh.
Phương pháp sử dụng thiết bị dò môi chất.
Phương pháp xác định vị trí rò rỉ và mức độ rò rỉ.
Đo lường thiết bị lạnh.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng được các dụng cụ và thiết bị dò tìm vị trí rò rỉ môi chất.
Thực hiện đúng trình tự kiểm tra và xác định vị trí rò rỉ môi chất.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tự tin thao tác.
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
Tên năng lực: 3.4 Xử lý xì, nghẹt và nạp môi chất lạnh hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp.
Yêu cầu kiến thức: 
Quy trình và phương pháp vận hành hệ thống. 
Đo lường điện, tự động hóa và điều khiển điện hệ thống.
Máy và thiết bị lạnh.
An toàn điện, an toàn cơ khí.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đồng hồ nạp ga, tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng…
Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp các thiết bị điện.
Giải quyết được các chỗ xì, nghẹt. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Quan sát tập trung, cẩn thận, an toàn.
Dò tìm chính xác.
Tên năng lực: 3.5 Sửa chữa, thay thế máy nén
Yêu cầu kiến thức: 
Máy và thiết bị lạnh.
 Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén.
 Kỹ thuật lạnh cơ sở, hệ thống lạnh, tự động hóa hệ thống lạnh.
 Môi chất lạnh.
 An toàn điện, an toàn cơ khí.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp máy nén và các thiết bị điện.
Thay thế được máy nén.
Sử dụng được thành thạo các dụng cụ chuyên ngành: cờ lê, mỏ lết…
Thực hiện thành thạo hàn nối đường ống 
Vận hành chạy máy và đo đạc các thông số.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tự tin thực hiện đúng quy trình.
Tổ chức nơi làm việc ngăn nắp, gọn gàng.
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
Tên năng lực: 3.6 Thay thế động cơ, quạt, bơm trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý làm việc của động cơ AC, DC.
Trang bị điện hệ thống lạnh.
An toàn điện, an toàn cơ khí.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thay thế được động cơ, quạt, máy nén đạt yêu cầu kỹ thuật.
Sử dụng thành thạo đồng hồ vạn năng.
Sử dụng thành thạo các dụng cụ chuyên dụng cho việc tháo lắp. 
Thao tác thuần thục trong vận hành máy và đo đạc kết quả.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tự tin thực hiện quy trình kiểm tra, tháo lắp.
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
Ngăn nắp, gọn gàng.
Tên năng lực: 3.7 Thay thế, cân chỉnh thiết bị tiết lưu
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý van tiết lưu.
Máy và thiết bị hệ thống lạnh. 
Sửa chữa vận hành máy lạnh.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thay thế được van tiết lưu.
[bookmark: _GoBack]Sử dụng thành thạo cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.
Chọn đúng chủng loại van, đảm bảo quy cách.
Lắp đặt chính xác, nhẹ nhàng, thao tác nhốt ga, siết rắc co, hút chân không, nạp gas đúng quy định.
Ghi chép đầy đủ các công việc sửa chữa và những lưu ý cần thiết khác vào sổ theo dõi. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Thực hiện chính xác quy trình kiểm tra, tháo lắp.
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
 Thuộc lòng cách cân chỉnh.
Tên năng lực: 3.8 Kiểm tra, sửa chữa, thay thế phin sấy lọc
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý làm việc của phin sấy lọc. 
Cấu tạo, nguyên lý phin lọc.
Mô tả cách kết nối phin trong hệ thống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thay thế được phin lọc.
Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.
Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.
Cắt tháo phin bằng dao cắt.
Lắp đặt chính xác, thử kín, hút chân không, nạp gas đúng quy định để giữ sạch hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Thực hiện chính xác quy trình kiểm tra, tháo lắp.
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
Tên năng lực: 3.9 Kiểm tra, thay thế rơle khởi động, rơle bảo vệ, thermostat
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cấu tạo, nguyên lý làm việc rơle khởi động, bảo vệ, thermostat.
Vẽ và giải thích mạch điện nguồn và điều khiển cơ bản  máy , thiết bị lạnh.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thay thế được rơle khởi động, rơle bảo vệ. 
Lắp đặt chính xác, an toàn thiết bị mới, chắc chắn. Không rò điện, hệ thống đạt thông số chế độ, đóng ngắt tốt.
Không làm hư hỏng giắc cắm.
Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.
Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Thực hiện chính xác quy trình kiểm tra, tháo lắp.
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
Tên năng lực: 3.10 Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh Dân dụng và Thương nghiệp
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả các chu trình làm lạnh trong hệ thống lạnh dân dụng và thương nghiệp.
Mô tả quy trình vận hành hệ thống lạnh.
Giải thích các phương thức về trang bị điện và tự động hóa hệ thống lạnh.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thay thế được các phần tử của mạch điện điều khiển, mạch động lực. Không rò điện, hệ thống đạt thông số chế độ, vận hành tốt.
Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.
Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Thực hiện chính xác quy trình kiểm tra, thay thế.
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
Tổ chức nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp.
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[bookmark: _Toc531173087]3.1 Mô tả vị trí việc làm:
3.1.1  Kiến thức
Nhận diện được các hệ thống lạnh công nghiệp: hệ thống lạnh bảo quản, hệ thống cấp đông, bể đá, hệ thống làm lạnh nước.
Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống lạnh công nghiệp.
Trình bày được tính chất nhiệt động của môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp.
Trình bày nguyên lý điều khiển, bảo vệ của mạch điện hệ thống lạnh công nghiệp.
Trình bày được quy trình lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp phù hợp với vị trí lắp đặt và kỹ thuật.
Trình bày được các nguyên tắc an toàn lao động khi lắp đặt, vận hành hệ thống lạnh công nghiệp.
3.1.2  Kỹ năng
Lắp đặt, kết nối được phần tử nhiệt hệ thống lạnh công nghiệp: máy nén, thiết bị trao đổi nhiệt chính, thiết bị phụ, thiết bị tiết lưu.
Lắp đặt, kết nối được hệ thống điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp.
Bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống hệ thống lạnh công nghiệp.
Lắp đặt đường ống nước ngưng hệ thống lạnh công nghiệp.
Lắp đặt kho lạnh lắp ghép panel.
Thực hiện được việc thử kín, hút chân không hệ thống lạnh công nghiệp.
Thực hiện được việc nạp, cân chỉnh môi chất lạnh.
Thiết lập được quy trình vận hành hệ thống lạnh công nghiệp.
Vận hành được các hệ thống lạnh công nghiệp.
Kiểm tra, đo đạt được các thông số kỹ thuật của hệ thống lạnh công nghiệp.
Đánh giá được mức độ hoàn thiện của hệ thống khi hoạt động.
3.1.3  Mức độ tự chủ và trách nhiệm
Thực hiện việc lắp đặt, vận hành ở những môi trường làm việc thay đổi không ổn định.
Thực hiện việc lắp đặt ở môi trường làm việc trên cao, thao tác khó khăn.
Đảm bảo việc lắp đặt, kiểm tra, đo đạt, vận hành đúng kỹ thuật và an toàn.
Đảm bảo việc lắp đặt, vận hành hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường như: bụi, tiếng ồn, nước ngưng, môi chất lạnh.
Có trách nhiệm công việc đảm nhận với khách hàng, tập thể và cộng đồng.
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	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
	 
	 
	x
	 
	 

	1.2
	Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
	 
	 
	x
	 
	 

	1.3
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	 
	 
	x
	 
	 

	1.4
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
	 
	 
	x
	 
	 

	1.5
	Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
	 
	 
	x
	 
	 

	1.6
	Ứng phó với trường hợp khẩn cấp
	 
	 
	x
	 
	 

	1.7
	Áp dụng kiến thức về Công nghệ Kỹ thuật nhiệt 
	 
	 
	x
	 
	 

	1.8
	Duy trì kiến thức ngành nghề
	 
	 
	x
	 
	 

	1.9
	Thực hiện sơ cứu cơ bản
	x
	 
	 
	 
	 

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Hàn gió đá
	 
	 
	x
	 
	 

	2.2
	Hàn điện
	 
	x
	 
	 
	 

	2.3
	Gia công ống
	 
	 
	x
	 
	 

	2.4
	Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành
	 
	 
	x
	 
	 

	2.5
	Thử áp lực, hút chân không
	 
	 
	x
	 
	 

	2.6
	Cân chỉnh tiết lưu
	 
	 
	x
	 
	 

	2.7
	Đọc bản vẽ
	 
	 
	x
	 
	 

	2.8
	Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	2.9
	Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
	 
	 
	x
	 
	 

	2.10
	Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt 
	 
	 
	x
	 
	 

	3.2
	Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ
	 
	 
	x
	 
	 

	3.3
	Lắp đặt thiết bị bay hơi
	 
	 
	x
	 
	 

	3.4
	Lắp đặt thiết bị phụ trong hệ thống lạnh Công nghiệp (các loại van, bình chứa, phin lọc)
	 
	 
	x
	 
	 

	3.5
	Lắp đặt, kết nối đường ống dẫn môi chất lạnh, chất tải lạnh.
	 
	x
	 
	 
	 

	3.6
	Lắp đặt, kết nối đường nước xả, nước giải nhiệt.
	 
	x
	 
	 
	 

	3.7
	Lắp đặt hệ thống điện điều khiển hệ thống lạnh Công nghiệp.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.8
	Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh Công nghiệp.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.9
	Vận hành, cân chỉnh hệ thống lạnh Công nghiệp.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.10
	Xử lý các sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống lạnh Công nghiệp.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.11
	Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành.
	 
	x
	 
	 
	 

	3.12
	Tham gia tư vấn, thiết kế, dự toán khối lượng .
	 
	 
	x
	 
	 


[bookmark: _Toc531173090]3.4Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a.Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự
Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp. 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương
Ứng phó với hỏa hoạn
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực:1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Yêu cầu kiến thức:
Tổng hợp, phân loại, đối chiếu các hệ thống nhiệt.
 Liệt kê và giải thích chức năng cơ bản của các thành phần trong hệ thống nhiệt.
Giải thích cách tính toán công suất của hệ thống nhiệt. 
Giải thích cách sử dụng các thiết bị và quy trình phù hợp để vận hành hiệu quả. 
Mô tả tầm quan trọng của việc bảo trì hệ thống nhiệt
Yêu cầu kỹ năng:
Thực hiện thành thạo các quy trình vận hành, kiểm tra trên hệ thống nhiệt. 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị kỹ thuật chuyên ngành
Thực hiện bảo trì hệ thống nhiệt
Sử dụng ở mức cơ bản các phần mềm hỗ trợ chuyên ngành
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề 
Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt 
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề
Tên năng lực:1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế
Áp dụng sơ cứu cơ bản
Thông báo chi tiết về sự việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống
b. Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.
Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.
Mô tả các phương pháp hàn gió đá.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.
Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.2  Hàn điện
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.
Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.
Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.
Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.
Tên năng lực: 2.3 Gia công ống 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.
Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống
Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.
Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.
Tên năng lực: 2.4 Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.5 Thử áp lực, hút chân không
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.
Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.
Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.
Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.
Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.
Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.
Yêu cầu kỹ năng: 
Chọn được áp suất thử phù hợp.
Chọn được chất thử phù hợp.
Chọn được áp kế phù hợp.
Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.
Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.
Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu
Phân loại các thiết bị tiết lưu.
Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống
Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.
Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu
Yêu cầu kỹ năng: 
Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.
Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu 
Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.7 Đọc bản vẽ
Yêu cầu kiến thức: 
Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ 
Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ 
Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị
Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.
Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật. 
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor. 
Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.
Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt
Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn. 
 Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí 
Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.
 Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén. 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén
Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.10 Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản
Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt 
Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi
Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản
Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan  
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.
Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức
Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm 
Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn... 
Trình bày rõ ràng, mạch lạc
c. Các năng lực chuyên môn
 Tên năng lực: 3.1 Đọc phân tích bản vẽ lắp đặt hệ thống lạnh công nghiệp
Yêu cầu kiến thức:
Trình bày nguyên lý cấu tạo chung về máy và thiết bị lạnh trong hệ thống lạnh công nghiệp.
Thiết lập hệ thống trên mặt bằng thực tế và bản vẽ.
Vẽ kỹ thuật, Autocad.
Mô tả các biện pháp thực hiện về an toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tra cứu tài liệu thiết bị, phân tích bản vẽ từng phần.
Trao đổi, làm việc nhóm với đồng nghiệp.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tập trung, chính xác, cẩn thận.
Phối hợp cùng đồng nghiệp trong nhóm đọc phân tích bản vẽ.
Tên năng lực: 3.2 Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ
Yêu cầu kiến thức:
Quy trình vận hành hệ thống lạnh công nghiệp 
Mạch điện, trang bị điện cho hệ thống lạnh công nghiệp. 
Nguyên lý, cấu tạo, vận hành hệ thống lạnh công nghiệp
Đặc điểm cấu tạo, nguyên lý vận hành của thiết bị lạnh và máy nén.
Mô tả các biện pháp thực hiện về An toàn lao động. 
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc, phân tích được bản vẽ lắp đặt.
Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị đo, lắp đặt chuyên ngành. 
Thực hiện lắp đặt thiết bị ngưng tụ và máy nén đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, an toàn.
 Tổ chức nơi lắp đặt khoa học (gọn gàng, ngăn nắp,…).
Tên năng lực: 3.3 Lắp đặt thiết bị bay hơi
Yêu cầu kiến thức:
Trình bày các chu trình lạnh 1 cấp, 2 cấp. 
Thiết lập bản vẽ, sử dung phần mềm Autocad.
Quy trình lắp đặt thiết bị bay hơi.
 Mô tả các điều kiện về An toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác thành thạo công việc kết nối đường ống trên cao.
Phối hợp được với các thành viên trong nhóm.
Thực hiện thông thạo các kỹ thuật kết nối theo quy chuẩn  
Bảo đảm an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ, nhóm.
Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc.
Trang bị bảo hộ lao động. 
Tên năng lực: 3.4 Lắp đặt thiết bị phụ trong hệ thống lạnh Công nghiệp (các loại van, bình chứa, phin lọc)
Yêu cầu kiến thức:
Quy trình vận hành kho lạnh.
 Cấu  tạo và nguyên lý hoạt động của các thiết bị phụ trong hệ thống lạnh công nghiệp.
Chu trình lạnh 1 cấp, 2cấp.
 Mô tả các điều kiện về An toàn lao động
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành như : bộ uốn ống, tuốc nơ vít, mỏ lếch.
Thực hiện lắp đặt các thiết bị phụ  đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
Tổ chức nơi lắp đặt khoa học (gọn gàng, ngăn nắp,…).
Tên năng lực: 3.5 Lắp đặt, kết nối đường ống dẫn môi chất lạnh, chất tải lạnh 
Yêu cầu kiến thức:
Đọc, phân tích bản vẽ.
Tiêu chuẩn đường ống và kỹ thuật kết nối đường ống.
Sử dụng  thuần thục phần mềm Autocad.
Mô tả các biện pháp về An toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác thành thạo công việc kết nối đường ống trên cao.
Phối hợp được với các thành viên trong nhóm.
Thực hiện thông thạo các kỹ thuật kết nối theo quy chuẩn  
Bảo đảm an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ, nhóm.
Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc.
Trang bị bảo hộ lao động. 
Tên năng lực: 3.6 Lắp đặt kết nối đường ống nước xả, nước giải nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí
Trang bị điện hệ thống lạnh
Quy trình và phương pháp bảo trì hệ thống điện
Đo lường điện, tự động hóa và điều khiến điện hệ thống máy lạnh
An toàn điện, an toàn cơ khí
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo dụng cụ chuyên ngành.
Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp làm sạch các máy lạnh cục bộ
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tổ chức nơi Lắp đặt khoa học (gọn gàng, ngăn nắp,…)
Tập trung, cẩn thận, an toàn
Tên năng lực: 3.7 Lắp đặt hệ thống điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý cấu tạo của bơm, quạt, máy nén.
Mô tả và vẽ mạch cấp nguồn điện, điều khiển tự động.
Nguyên lý bảo vệ các thiết bị, bảo vệ hệ thống.
Diễn tả các nguyên lý cơ bản và vận hành về kỹ thuật máy và thiết bị lạnh công nghiệp.
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc và Lắp đặt hệ thống điện điều khiển theo bản vẽ đúng kỹ thuật.
Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành.
Thực hiện lắp đặt đạt yêu cầu kỹ thuật và thẫm mỹ.
Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Chủ động trong công việc.
Hợp tác và hỗ trợ người khác.
Tác phong công nghiệp, cẩn thận, chính xác, an toàn trong công việc.
Tên năng lực: 3.8 Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống lạnh Công nghiệp  
Yêu cầu kiến thức:
Đặc tính hóa lý của các loại môi chất lạnh.
Chu trình lạnh 1 cấp, 2 cấp
An toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện thành thạo quy trình nạp ga.
Thao tác thành thạo khi thực hiện công việc ở vị trí trên cao.
Đo và cân chỉnh các thông số áp suất, dòng điện đúng tiêu chuẩn yêu cầu của thiết bị. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tập trung, cẩn thận, chính xác. 
Tự tin, an toàn lao động. 
Trang bị bảo hộ lao động.
Tên năng lực : 3.9 Vận hành, cân chỉnh hệ thống lạnh công nghiệp
Yêu cầu kiến thức:
Trình bày nguyên tắc vận hành hệ thống bơm quạt.
Mô tả quy trình vận hành máy lạnh.
Trình bày các phương thức trang bị điện, tự động hoá hệ thống lạnh.
Yêu cầu kỹ năng: 
Đóng, ngắt điện cho bơm quạt.
Đóng, ngắt điện cho máy nén và hệ thống. 
Vận hành hệ thống thiết bị thành thạo.
Sử dụng thành thạo áp kê, nhiệt kế.
Sử dụng thành thạo các thiết bị đo điện.
Cấp đúng nguồn điện theo yêu cầu của hệ thống.
Phát hiện được bất thường của máy qua rung động và tiếng kêu.
Vận hành đúng quy trình.
Xác định được chế độ làm việc ổn định của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, chính xác, an toàn trong công việc.
Làm việc khoa học theo quy trình.
Tên năng lực: 3.10 Xử lý sự cố xảy ra trong quá trình vận hành hệ thống lạnh công nghiệp
Yêu cầu kiến thức:
Quy trình vận hành hệ thống lạnh công nghiệp
Giải thích các mạch điện nguồn, điều khiển. 
Quy trình xử lý sự cố bất thường.
 Quy trình nạp, xả, thay dầu.
 Quy trình nạp, xả ga.
Yêu cầu kỹ năng: 
Xử lý thành thạo sự cố mất nước đột ngột.
Xử lý thành thạo khi mất điện đột ngột.
Vận hành thành thạo xả khí không ngưng, xử lý bơm nước...
Nạp, xả dầu thành thạo.
Nạp, xả ga thành thạo.
Ngắt được các tiếp điểm điện, khoá các van theo yêu cầu kỹ thuật.
Điều chỉnh được áp suất ngưng tụ, áp suất bay hơi về giá trị cho phép.
Phát hiện được thừa, thiếu dầu và tiến hành nạp, xả dầu an toàn.
Phát hiện thừa, thiếu ga và tiến hành nạp, xả ga an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tự tin trong giao tiếp.
Làm việc theo quy trình khoa học, tập trung, cẩn thận, an toàn.
Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thông số đo đạc.
Tên năng lực: 3.11 Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành
Yêu cầu kiến thức:
Trình bày về kỹ thuật máy và thiết bị hệ thống lạnh công nghiệp.
 Lập văn bản, hồ sơ máy và thiết bị.
 Mô tả các điều kiện về an toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
 Đọc được bản vẽ lắp đặt, catalogue thiết bị
 Lập được quy trình vận hành cho thiết bị.
 Ghi nhận được những sự cố hàng ngày.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Chủ động trong công việc.
 Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp.
 Có tác phong công nghiệp, cẩn thận, tỷ mỉ, an toàn trong công việc.
Tên năng lực: 3.12 Tham gia Tự vấn, thiết kế, dự toán khối lượng
Yêu cầu kiến thức:
Đọc bản vẽ, phân tích khối lượng.
Sử dụng phần mềm Autocad và phần mềm liên quan để dự toán khối lượng.
Giải thích các chu trình nhiệt, mạch điện và tự động hóa, kết cấu cơ khí.
Lập kế hoạch. 
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc hiểu được bản vẽ thiết kế và lắp đặt, hồ sơ máy và thiết bị, tiến độ Lắp đặt, thời gian vận hành.
Lập được dự toán khối lượng.
Thiết kế cơ bản được hệ thống chuyên ngành nhiệt.
Tư vấn được cho khách hàng về các hệ thống nhiệt
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Chủ động, nhiệt tình trong công việc.
Hợp tác, lắng nghe, thuyết trình, thuyết phục. 
Tác phong công nghiệp, cẩn thận, an toàn trong công việc
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4.1.1 Kiến thức
Nhận diện được các hệ thống lạnh công nghiệp: hệ thống lạnh bảo quản, hệ thống cấp đông, bể đá, hệ thống làm lạnh nước.
Trình bày được cấu tạo, nguyên lý hoạt động hệ thống lạnh công nghiệp.
Trình bày được tính chất nhiệt động của môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống lạnh công nghiệp.
Trình bày nguyên lý điều khiển, bảo vệ của mạch điện hệ thống lạnh công nghiệp.
Trình bày được quy trình bảo trì hệ thống lạnh công nghiệp
Trình bày được các nguyên tắc an toàn lao động khi bảo trì hệ thống lạnh công nghiệp.
4.1.2  Kỹ năng
Bảo trì được phần tử nhiệt hệ thống lạnh công nghiệp: máy nén, thiết bị trao đổi nhiệt chính, thiết bị phụ, thiết bị tiết lưu.
Bảo trì được hệ thống điện điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp.
Bảo trì cách nhiệt, cách ẩm đường ống hệ thống lạnh công nghiệp.
Bảo trì đường ống nước ngưng hệ thống lạnh công nghiệp.
Bảo trì kho lạnh lắp ghép panel.
Vận hành được các hệ thống lạnh công nghiệp.
Kiểm tra, đo đạt được các thông số kỹ thuật của hệ thống lạnh công nghiệp.
Đánh giá được mức độ hoàn thiện của hệ thống khi hoạt động.
4.1.3  Mức độ tự chủ và trách nhiệm
Thực hiện việc bảo trì ở những môi trường làm việc thay đổi không ổn định.
Thực hiện việc bảo trì ở môi trường làm việc trên cao, thao tác khó khăn.
Đảm bảo việc bảo trì đúng kỹ thuật và an toàn.
Đảm bảo việc bảo trì hạn chế tối đa tác động xấu đến môi trường như: bụi, tiếng ồn, nước ngưng, môi chất lạnh.
Có trách nhiệm công việc đảm nhận với khách hàng, tập thể và cộng đồng.
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	BẬC ( theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia)
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	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
	 
	 
	x
	 
	 

	1.2
	Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
	 
	 
	x
	 
	 

	1.3
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	 
	 
	x
	 
	 

	1.4
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
	 
	 
	x
	 
	 

	1.5
	Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
	 
	 
	x
	 
	 

	1.6
	Ứng phó với trường hợp khẩn cấp
	 
	 
	x
	 
	 

	1.7
	Áp dụng kiến thức về Công nghệ Kỹ thuật nhiệt 
	 
	 
	x
	 
	 

	1.8
	Duy trì kiến thức ngành nghề
	 
	 
	x
	 
	 

	1.9
	Thực hiện sơ cứu cơ bản
	x
	 
	 
	 
	 

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Hàn gió đá
	 
	 
	x
	 
	 

	2.2
	Hàn điện
	 
	x
	 
	 
	 

	2.3
	Gia công ống
	 
	 
	x
	 
	 

	2.4
	Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành
	 
	 
	x
	 
	 

	2.5
	Thử áp lực, hút chân không
	 
	 
	x
	 
	 

	2.6
	Cân chỉnh tiết lưu
	 
	 
	x
	 
	 

	2.7
	Đọc bản vẽ
	 
	 
	x
	 
	 

	2.8
	Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	2.9
	Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
	 
	 
	x
	 
	 

	2.10
	Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Bảo trì máy nén
	 
	x
	 
	 
	 

	3.2
	Bảo trì thiết bị trao đổi nhiệt
	 
	x
	 
	 
	 

	3.3
	Bảo trì máy bơm 
	 
	x
	 
	 
	 

	3.4
	Bảo trì tháp giải nhiệt và hệ thống nước
	 
	 
	x
	 
	 

	3.5
	Bảo trì bộ xử lý và cấp nước bổ sung  
	 
	 
	x
	 
	 

	3.6
	Bảo trì hệ thống điện 
	 
	 
	x
	 
	 

	3.7
	Tham gia kiểm định thiết bị áp lực hệ thống lạnh Công nghiệp.
	 
	 
	x
	 
	 


[bookmark: _Toc531173095]4.4  Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a. Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự
Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp. 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương
Ứng phó với hỏa hoạn
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực:1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Yêu cầu kiến thức:
Tổng hợp, phân loại, đối chiếu các hệ thống nhiệt.
 Liệt kê và giải thích chức năng cơ bản của các thành phần trong hệ thống nhiệt.
Giải thích cách tính toán công suất của hệ thống nhiệt. 
Giải thích cách sử dụng các thiết bị và quy trình phù hợp để vận hành hiệu quả. 
Mô tả tầm quan trọng của việc bảo trì hệ thống nhiệt
Yêu cầu kỹ năng:
Thực hiện thành thạo các quy trình vận hành, kiểm tra trên hệ thống nhiệt. 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị kỹ thuật chuyên ngành
Thực hiện bảo trì hệ thống nhiệt
Sử dụng ở mức cơ bản các phần mềm hỗ trợ chuyên ngành
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề 
Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt 
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề
Tên năng lực:1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế
Áp dụng sơ cứu cơ bản
Thông báo chi tiết về sự việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống
b.  Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.
Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.
Mô tả các phương pháp hàn gió đá.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.
Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.2  Hàn điện
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.
Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.
Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.
Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.
Tên năng lực: 2.3 Gia công ống 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.
Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống
Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.
Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.
Tên năng lực: 2.4 Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.5 Thử áp lực, hút chân không
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.
Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.
Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.
Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.
Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.
Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.
Yêu cầu kỹ năng: 
Chọn được áp suất thử phù hợp.
Chọn được chất thử phù hợp.
Chọn được áp kế phù hợp.
Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.
Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.
Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu
Phân loại các thiết bị tiết lưu.
Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống
Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.
Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu
Yêu cầu kỹ năng: 
Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.
Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu 
Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.7 Đọc bản vẽ
Yêu cầu kiến thức: 
Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ 
Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ 
Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị
Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.
Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật. 
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor. 
Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.
Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt
Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn. 
 Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí 
Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.
 Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén. 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén
Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.10 Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản
Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt 
Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi
Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản
Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan  
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.
Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức
Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm 
Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn... 
Trình bày rõ ràng, mạch lạc
c. Các năng lực chuyên môn
Tên năng lực: 3.1 Bảo trì máy nén
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý làm việc của máy nén
Phương pháp kiểm tra mức dầu, chất lượng dầu, nạp dầu bổ sung và thay mới dầu bôi trơn.
Phương pháp căn chỉnh cân bằng động cơ máy nén, căng đai truyền của bộ truyền động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Xác định chính xác loại dầu, mức dầu, màu dầu, định lượng đủ lượng dầu bổ sung hoặc thay mới.
Kiểm tra chính xác độ kín của cụm bịt kín cổ trục.
Căn chỉnh cân bằng động cơ, căng đai truyền, vệ sinh máy nén đảm bảo yêu cầu kỹ thuật.
Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu...
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện đúng quy trình, phương pháp.
Làm việc cẩn thận, chính xác, an toàn lao động.
Phối hợp nhóm
Tên năng lực: 3.2 Bảo trì quạt dàn trao đổi nhiệt
Yêu cầu kiến thức:
Trình bày, giải thích về an toàn điện, an toàn cơ khí.
Phương pháp cân chỉnh dây đai truyền động cho quạt.
Phương pháp vệ sinh và tra dầu mỡ gối lăn, gối đỡ, ổ bi 
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu,...
Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo, lắp và bảo trì quạt.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện đúng quy trình, thao tác an toàn.
Chủ động, chính xác trong công việc.
Tên năng lực: 3.3 Bảo trì thiết bị trao đổi nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cấu tạo và nguyên lý làm việc của bình trao đổi nhiệt, dàn trao đội nhiệt.
Trình bày cách thức vệ sinh bằng hóa chất, vệ sinh bằng dụng cụ cơ khí.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết, bàn chải, máy phun rửa hóa chất...
Thực hiện đúng trình tự tháo, lắp và bảo trì bình trao đổi nhiệt, dàn trao đổi nhiệt..
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Chủ động trong công việc.
Tác phong công nghiệp.
Làm việc khoa học theo quy trình.
Làm việc cẩn thận chính xác.
Ý thức an toàn, tiết kiệm.
Tên năng lực: 3.4 Bảo trì máy bơm 
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày các quy tắc an toàn điện, an toàn cơ khí.
Phương pháp cân chỉnh khớp nối truyền động, gioăng đệm, phốt.
Phương pháp vệ sinh và tra dầu mỡ gối lăn, gối đỡ, ổ bi.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ: Cờ lê, mỏ lết, tuốc nơ vít, thước, bơm dầu,...
Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp, bảo trì bơm.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Làm việc khoa học theo quy trình: thực hiện đúng quy trình, phương pháp và an toàn lao động.
Chủ động, cẩn thận, chính xác trong công việc.
Có tinh thần hợp tác và hỗ trợ trong tổ, nhóm.
Tên năng lực: 3.5 Bảo trì tháp giải nhiệt và hệ thống nước
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo và nguyên lý làm việc của tháp giải nhiệt.
Kiến thức về vệ sinh bằng hóa chất, vệ sinh bằng dụng cụ cơ khí
Phương pháp bảo trì quạt, đường ống dẫn nước.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ kìm, tuốc nơ vít, cờ lê, mỏ lết, bàn chải, máy phun rửa hóa chất...
Thực hiện đúng trình tự tháo, lắp và bảo trì tháp giải nhiệt.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện đúng quy trình, phương pháp và an toàn lao động.
Tác phong công nghiệp.
Làm việc cẩn thận chính xác.
Ý thức an toàn, tiết kiệm. 
Tên năng lực: 3.6 Bảo trì bộ xử lý và cấp nước bổ sung  
Yêu cầu kiến thức: 
Nguyên lý làm việc của bộ xử lý và cấp nước bổ sung.
Quy trình và cách tiến hành bảo trì bộ xử lý và cấp nước bổ sung.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kiểm tra và nạp bổ sung được hóa chất, muối.
Trình tự tháo, lắp, làm sạch và kiểm tra các thiết bị: cảm biến, bộ điều khiển, bơm hóa chất.
Kiểm tra và lấy được mẫu nước sau xử lý.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện đúng quy trình, phương pháp và an toàn lao động.
Tác phong nhanh nhẹn, tập trung, cẩn thận, chủ động, trung thực trong công việc.
Tên năng lực: 3.7 Bảo trì hệ thống điện
Yêu cầu kiến thức: 
Quy trình và phương pháp bảo trì hệ thống điện.
Kiến thức về đo lường điện, tự động hóa và điều khiển điện hệ thống lạnh.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng.
Thực hiện đúng trình tự và thao tác tháo, lắp làm sạch các thiết bị điện
 Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tập trung, cẩn thận, an toàn
Tổ chức nơi thi công khoa học ( gọn gàng, ngăn nắp,…)
Tên năng lực: 3.8 Tham gia kiểm định thiết bị áp lực
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày và giải thích các thông số áp suất, nhiệt độ và đơn vị đo.
Mô tả các kết cấu cơ khí cơ bản.
Trình bày nguyên lý và cấu tạo  về thiết bị áp lực.  
Các văn bản pháp lý quy định về công tác kiểm định.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo thiết bị đo kiểm tra.
Thực hiện được quy trình nén thử áp lực.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Trung thực trong công việc.
Làm việc khoa học theo quy trình.
Tác phong công nghiệp, cẩn thận, tỷ mỉ, an toàn trong công việc.
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5.1.1 Kiến thức
Nhận diện chính xác các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.
Phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ thống lạnh công nghiệp.
Xác định rõ quá trình kiểm tra hư hỏng các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.
Xác định rõ nguyên tắc vận hành các thiết bị an toàn cho con người và thiết bị.
Xác định các phương án sửa chữa.
Nhận diện các trang bị dụng cụ đồ nghề và linh kiện thay thế.
Xác định các thông số kỹ thuật của các thiết bị thay thế.
Mô tả các công cụ và kỹ thuật huấn luyện liên quan, cách thức áp dụng các công cụ và kỹ thuật đó. 
Giải thích cách giúp nhân viên nhận biết và tháo gỡ những khó khăn có thể ảnh hưởng đến sự tiến bộ của họ
Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng
Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống.
Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống
Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống.
5.1.2  Kỹ năng
Phân công công việc  
Điều hành hoạt động của tổ.
Giải quyết các sự cố thường gặp của các thiết bị của hệ thống lạnh công nghiệp.
Đề ra các phương án sửa chữa.
Thay thế được các thiết bị hư hỏng.
Lập kế hoạch và theo dõi bảo trì, sửa chữa của từng hệ thống và thiết bị.
Thi công lắp đặt được các hệ thống điện lạnh công nghiệp.
Quyết định các giải pháp khắc phục và xử lý nhanh sự cố. 
Thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cả văn bản và lời nói.
Quản lý nhóm và hướng dẫn người lao động có trình độ thấp hơn..
5.1.3  Mức độ tự chủ và trách nhiệm
Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn
Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.
Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.
Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.
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	TÊN NĂNG LỰC
	BẬC ( theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia)
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	1
	2
	3
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	5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
	 
	 
	x
	 
	 

	1.2
	Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
	 
	 
	x
	 
	 

	1.3
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	 
	 
	x
	 
	 

	1.4
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
	 
	 
	x
	 
	 

	1.5
	Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
	 
	 
	x
	 
	 

	1.6
	Ứng phó với trường hợp khẩn cấp
	 
	 
	x
	 
	 

	1.7
	Áp dụng kiến thức về Công nghệ Kỹ thuật nhiệt 
	 
	 
	x
	 
	 

	1.8
	Duy trì kiến thức ngành nghề
	 
	 
	x
	 
	 

	1.9
	Thực hiện sơ cứu cơ bản
	x
	 
	 
	 
	 

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Hàn gió đá
	 
	 
	x
	 
	 

	2.2
	Hàn điện
	 
	x
	 
	 
	 

	2.3
	Gia công ống
	 
	 
	x
	 
	 

	2.4
	Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành
	 
	 
	x
	 
	 

	2.5
	Thử áp lực, hút chân không
	 
	 
	x
	 
	 

	2.6
	Cân chỉnh tiết lưu
	 
	 
	x
	 
	 

	2.7
	Đọc bản vẽ
	 
	 
	x
	 
	 

	2.8
	Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	2.9
	Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
	 
	 
	x
	 
	 

	2.10
	Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Kiểm tra xác định tình trạng máy và thiết bị của hệ thống lạnh Công nghiệp
	 
	 
	x
	 
	 

	3.2
	Kiểm tra tình trạng cách nhiệt của thiết bị và hệ thống lạnh công nghiệp
	 
	 
	x
	 
	 

	3.3
	Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh
	 
	 
	x
	 
	 

	3.4
	Phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng
	 
	 
	x
	 
	 

	3.5
	Lập quy trình sửa chữa, thay thế các thành phần hư hỏng
	 
	 
	x
	 
	 

	3.6
	Sửa chữa, thay thế máy nén (píttông, tuabin, trục vít)
	 
	 
	x
	 
	 

	3.7
	Sửa chữa, thay thế thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị phụ trong hệ thống lạnh Công nghiệp.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.8
	Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh Công nghiệp.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.9
	Thay thế các loại van, phin lọc, dây cu roa.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.10
	Điều chỉnh các thông số vận hành theo yêu cầu công nghệ
	 
	 
	x
	 
	 



[bookmark: _Toc531173100]5.4 Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
[bookmark: _Toc531173101]a. Các năng lực cơ bản 
[bookmark: _Toc531173102]Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự
Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp. 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương
Ứng phó với hỏa hoạn
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực:1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Yêu cầu kiến thức:
Tổng hợp, phân loại, đối chiếu các hệ thống nhiệt.
 Liệt kê và giải thích chức năng cơ bản của các thành phần trong hệ thống nhiệt.
Giải thích cách tính toán công suất của hệ thống nhiệt. 
Giải thích cách sử dụng các thiết bị và quy trình phù hợp để vận hành hiệu quả. 
Mô tả tầm quan trọng của việc bảo trì hệ thống nhiệt
Yêu cầu kỹ năng:
Thực hiện thành thạo các quy trình vận hành, kiểm tra trên hệ thống nhiệt. 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị kỹ thuật chuyên ngành
Thực hiện bảo trì hệ thống nhiệt
Sử dụng ở mức cơ bản các phần mềm hỗ trợ chuyên ngành
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề 
Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt 
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề
Tên năng lực:1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế
Áp dụng sơ cứu cơ bản
Thông báo chi tiết về sự việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống
b. Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.
Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.
Mô tả các phương pháp hàn gió đá.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.
Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.2  Hàn điện
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.
Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.
Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.
Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.
Tên năng lực: 2.3 Gia công ống 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.
Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống
Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.
Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.
Tên năng lực: 2.4 Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.5 Thử áp lực, hút chân không
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.
Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.
Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.
Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.
Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.
Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.
Yêu cầu kỹ năng: 
Chọn được áp suất thử phù hợp.
Chọn được chất thử phù hợp.
Chọn được áp kế phù hợp.
Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.
Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.
Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu
Phân loại các thiết bị tiết lưu.
Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống
Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.
Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu
Yêu cầu kỹ năng: 
Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.
Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu 
Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.7 Đọc bản vẽ
Yêu cầu kiến thức: 
Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ 
Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ 
Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị
Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.
Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật. 
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor. 
Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.
Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt
Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn. 
 Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí 
Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.
 Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén. 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén
Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.10 Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản
Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt 
Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi
Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản
Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan  
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.
Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức
Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm 
Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn... 
Trình bày rõ ràng, mạch lạc
c. Các năng lực chuyên môn
Tên năng lực: 3.1 Kiểm tra xác định tình trạng máy và thiết bị của hệ thống lạnh Công nghiệp
Yêu cầu kiến thức: 
Nguyên lý hoạt động, cấu tạo máy và các thiết bị lạnh trong hệ thống lạnh công nghiệp.
 Mạch cấp nguồn và điều khiển trong hệ thống lạnh công nghiệp.
 Cấu tạo, nguyên lý làm việc của các thiết bị đo, dụng cụ đo.
 Cách sử dụng dụng cụ đo, thiết bị đo.
 Sơ đồ nguyên lý và quy trình vận hành hệ thống lạnh công nghiệp.
Yêu cầu kỹ năng: 
Quan sát, nhận biết tình trạng của hệ thống máy và thiết bị
Đọc được đồng hồ, mắt xem ga...
Xác định tình trạng thực của các thiết bị bảo vệ hệ thống.
Ghi chép hiện trạng đầy đủ, chi tiết cụ thểSử dụng thành thạo các dụng cụ, đồ nghề cơ khí và các thiết bị đo.
Xác định được vị trí lắp đặt các thiết bị đo.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đánh giá được tình trạng chung của hệ thống máy và thiết bị lạnh.
 Đọc đúng thông số trên thang đo và không bỏ sót các thông số.
 Ghi chép chính xác, rõ ràng, đầy đủ các thông số đo đạc.
Tập trung, cẩn thận, chính xác, an toàn.
Tên năng lực: 3.2 Kiểm tra tình trạng cách nhiệt thiết bị và hệ thống lạnh công nghiệp
Yêu cầu kiến thức: 
Phương pháp bọc cách nhiệt, bảo ôn đường ống trong hệ thống lạnh 
Vật liệu cách nhiệt, cách ẩm trong hệ thống máy lạnh
 Yêu cầu kỹ năng: 
Quan sát và xác định được các vị trí bọc cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh
Xác định những vị trí hư hỏng của lớp cách nhiệt và bảo ôn trong hệ thống máy lạnh
Sử dụng thành thạo các dụng cụ: kìm, kéo, dao cắt, đèn pin, thang.
Xác định được vị trí bọc cách nhiệt, bảo ôn trong hệ thống máy lạnh
 Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
 Tự tin, chủ động  trong công việc, an toàn lao động
Làm việc khoa học theo quy trình.
Phối hợp cùng đồng nghiệp trong công việc.
Tên năng lực: 3.3 Kiểm tra rò rỉ môi chất lạnh
Yêu cầu kiến thức:
Tự tin, chủ động  trong công việc, an toàn lao động
Hợp tác và giúp đỡ người khác
Có khả năng học hỏi, phát triển bản thân
Yêu cầu kỹ năng: 
Xác định đúng loại môi chất sử dụng trong hệ thống
Chọn đúng thiết bị, dụng cụ đê xác định vị trí rò rỉ môi chất
Thực hiện đúng trình tự kiểm tra và xác định vị trí rò rỉ môi chất
Xác định chính xác các vị trí rò rỉ, mức độ rò rỉ của môi chất
Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị dò tìm vị trí rò rỉ môi chất
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tự tin, cẩn thận, an toàn lao động 
Chủ động, trung thực trong công việc
Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
Tên năng lực: 3.4 Phân tích tìm nguyên nhân hư hỏng
Yêu cầu kiến thức:
Quy trình vận hành và xử lý sự cố
 Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp
Quy trình công nghệ đang thực hiện
An toàn lao động
Yêu cầu kỹ năng: 
Quan sát hiện Tựợng của sự cố.
Tổng hợp các số liệu thu thập về hiện trạng.
Phân tích, so sánh các hiện Tựợng 
Sử dụng thành thạo dụng cụ đo kiểm tra.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Cẩn thận, nghiêm túc ghi nhận hiện tựợng. 
Ghi chép đẩy đủ, nội dung rõ ràng, chính xác.
Tên năng lực: 3.5 Lập quy trình sửa chữa, thay thế các thành phần hư hỏng
Yêu cầu kiến thức:
Quy trình vận hành và xử lý sự cố.
Nguyên lý làm việc của hệ thống lạnh công nghiệp.
Quy trình công nghệ đang thực hiện.
Giải thích các biện pháp an toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tổng hợp các nội dung cần thiết.
 Phân tích, lựa chọn phương án tối ưu.
 Lập được quy trình sửa chữa hoặc thay thế các phần tử hư hỏng.
 Lập dự trù kinh phí: thiết bị, vật tư, nhân công, máy.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, nghiêm túc khi lập quy trình.
Đảm bảo an toàn lao động.
Phối hợp trong tổ nhóm để tham khảo, chọn nội dung công việc phù hợp.
Tên năng lực: 3.6 Sửa chữa máy nén píttông, tuabin, trục vít
Yêu cầu kiến thức:
Cấu tạo máy nén pittông, tuabin, trục vít
Các biện pháp bảo đảm An toàn lao động
Quy trình sửa chữa máy nén pittông
Yêu cầu kỹ năng: 
Quan sát, phân tích
Thao tác các dụng cụ cơ khí của nghề điện lạnh
Sửa chữa thành thạo máy nén pittông, tuabin, trục vít
Xác định đúng nguyên nhân hư hỏng
Khắc phục triệt để các hư hỏng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Quan sát kỹ, phân tích rõ ràng, cụ thể.
Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động.
Tên năng lực: 3.7 Sửa chữa, thay thế thiết bị ngưng tụ, thiết bị bay hơi, thiết bị tiết lưu, thiết bị phụ trong hệ thống lạnh Công nghiệp 
Yêu cầu kiến thức:
Các phương pháp và kỹ thuật hàn điện, hàn gó đá.
Trình bày về cấu tạo bình ngưng tụ, bình bay hơi.
Nguyên lý cấu tạo và vận hành của van tiết lưu, thiết bị phụ trong hệ thống lạnh công nghiệp.
Yêu cầu kỹ năng: 
Quan sát, phân tích được hư hỏng .
Thao tác thành thạo các dụng cụ cơ khí của nghề.
Thao tác hàn điện thành thạo.
Tháo lắp thiết bị đúng quy trình.
Chọn đúng chủng loại, thông số phù hợp cho việc thay thế,.
Tháo lắp thiết bị đúng quy trình.
Chạy thử, hiệu chỉnh thiết bị đạt các thông số yêu cầu.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Quan sát, phân tích quy trình sửa chữa cho phù hợp.
Thực hiện đúng quy trình, đảm bảo an toàn lao động.
Tên năng lực: 3.8 Sửa chữa mạch điện điều khiển và động lực hệ thống lạnh công nghiệp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả chu trình lạnh 1 cấp, 2 cấp.
Quy trình vận hành hệ thống lạnh công nghiệp.
Trình bày về trang bị điện và tự động hóa hệ thống lạnh.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thay thế được các phần tử của mạch điện điều khiển, mạch động lực. Không rò điện, hệ thống đạt thông số chế độ, vận hành tốt.
Sử dụng được thành thạo các dụng cụ: cờ lê, mỏ lết và các dụng cụ của nghề.
Thao tác vận hành chạy máy và đo đạc.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện chính xác quy trình kiểm tra, thay thế.
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
Tổ chức nơi làm việc gọn gàng ngăn nắp.
Tên năng lực: 3.9 Thay thế các loại van, phin lọc, dây curoa	
Yêu cầu kiến thức:
Trình bày cấu tạo máy nén pittông.
Trình bày nguyên lý, cấu tạo và làm việc của các loại van, phin lọc dùng trong kỹ thuật lạnh.
Tính chất của môi chất lạnh.
Các biện pháp an toàn lao động.
Quy trình thay thế các loại van, phin lọc, dây curoa.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác thành thạo các dụng cụ cơ khí của nghề.
Thay thế thành thạo các loại van, phin lọc, dây curoa .
Thực hiện đúng quy trình thay thế các loại van.
 Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tập trung, cẩn thận, chính xác.
Thực hiện đúng quy trình, ý thức đảm bảo an toàn lao động.
Tên năng lực: 3.10 Điều chỉnh các thông số vận hành theo yêu cầu công nghệ 	
Yêu cầu kiến thức:
Trình bày quy trình vận hành hệ thống lạnh.
Mô tả chu trình lạnh 1 cấp, 2 cấp.
Giải thích và vẽ mạch cấp điện nguồn, điều khiển hệ thống lạnh công nghiệp.
Trình bày các phương pháp đo lường nhiệt, điện.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thu thập được số liệu.
Điều chỉnh thành thạo van tiết lưu.
Điều chỉnh thành thạo thermostat.
Điều chỉnh thành thạo van cấp nước giải nhiệt bình ngưng.
Điều chỉnh thành thạo đồng hồ phá băng.
Điều chỉnh thành thạo hệ thống xả khí không ngưng.
Điều chỉnh được các thiết bị tự động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tác phong công nghiệp, làm việc khoa học theo quy trình.
Lập được bảng các thông số vận hành chính xác.
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[bookmark: _Toc531173104]6.1 Mô tả vị trí việc làm:
6.1.1  Kiến thức
Nhận diện chính xác các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí
Phân tích được nguyên lý hoạt động của hệ thống điều hòa không khí
Xác định rõ quá trình kiểm tra hư hỏng các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí
Xác định rõ nguyên tắc vận hành các thiết bị an toàn cho con người và thiết bị.
Xác định các phương án sửa chữa.
Nhận diện các trang bị dụng cụ đồ nghề và linh kiện thay thế.
Xác định các thông số kỹ thuật của các thiết bị thay thế.
Mô tả các công cụ và kỹ thuật huấn luyện liên quan, cách thức áp dụng các công cụ và kỹ thuật đó. 
Giải thích cách giúp nhân viên nhận biết và tháo gỡ những khó khăn có thể ảnh hưởng đến sự tiến bộ của họ
Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng
Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống.
Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống
Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống.
6.1.2 Kỹ năng
Phân công công việc  
Điều hành hoạt động của tổ.
Giải quyết các sự cố thường gặp của các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí
Đề ra các phương án sửa chữa.
Thay thế được các linh kiện.
Lập kế hoạch và theo dõi bảo trì, sửa chữa của từng hệ thống và thiết bị
Thi công lắp đặt được các hệ thống điện lạnh công nghiệp.
Quyết định các giải pháp khắc phục và xử lý nhanh sự cố. 
Thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cả văn bản và lời nói.
Quản lý nhóm và hướng dẫn người lao động có trình độ thấp hơn..
6.1.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm
Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn
Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.
Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.
Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.
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	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
	 
	 
	x
	 
	 

	1.2
	Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
	 
	 
	x
	 
	 

	1.3
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	 
	 
	x
	 
	 

	1.4
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
	 
	 
	x
	 
	 

	1.5
	Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
	 
	 
	x
	 
	 

	1.6
	Ứng phó với trường hợp khẩn cấp
	 
	 
	x
	 
	 

	1.7
	Áp dụng kiến thức về Công nghệ Kỹ thuật nhiệt 
	 
	 
	x
	 
	 

	1.8
	Duy trì kiến thức ngành nghề
	 
	 
	x
	 
	 

	1.9
	Thực hiện sơ cứu cơ bản
	x
	 
	 
	 
	 

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Hàn gió đá
	 
	 
	x
	 
	 

	2.2
	Hàn điện
	 
	x
	 
	 
	 

	2.3
	Gia công ống
	 
	 
	x
	 
	 

	2.4
	Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành
	 
	 
	x
	 
	 

	2.5
	Thử áp lực, hút chân không
	 
	 
	x
	 
	 

	2.6
	Cân chỉnh tiết lưu
	 
	 
	x
	 
	 

	2.7
	Đọc bản vẽ
	 
	 
	x
	 
	 

	2.8
	Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	2.9
	Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
	 
	 
	x
	 
	 

	2.10
	Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt
	 
	 
	x
	 
	 

	3.2
	Lắp đặt hệ thống phân phối gió lạnh, gió hồi, gió tươi
	 
	 
	x
	 
	 

	3.3
	Lắp đặt hệ thống ống dẫn môi chất hệ thống điều hòa không khí
	 
	 
	x
	 
	 

	3.4
	Lắp đặt thiết bị bay hơi AHU, FCU, PAU
	 
	 
	x
	 
	 

	3.5
	Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ
	 
	 
	x
	 
	 

	3.6
	Lắp đặt hệ thống đường ống cấp nước lạnh, nước giải nhiệt, nước xả.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.7
	Lắp đặt hệ thống điện và điều khiển 
	 
	 
	x
	 
	 

	3.8
	Bọc cách nhiệt, cách ẩm cho đường ống môi chất lạnh, ống nước, ống gió.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.9
	Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống điều hòa không khí.
	 
	 
	x
	 
	 

	3.10
	Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành
	 
	 
	x
	 
	 

	3.11
	Vận hành, cân chỉnh hệ thống điều hòa không khí
	 
	 
	x
	 
	 

	3.12
	Tư vấn, tham gia thiết kế, dự toán khối lượng  
	 
	 
	x
	 
	 


[bookmark: _Toc531173107]6.4 Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a. Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự
Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp. 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương
Ứng phó với hỏa hoạn
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực:1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Yêu cầu kiến thức:
Tổng hợp, phân loại, đối chiếu các hệ thống nhiệt.
 Liệt kê và giải thích chức năng cơ bản của các thành phần trong hệ thống nhiệt.
Giải thích cách tính toán công suất của hệ thống nhiệt. 
Giải thích cách sử dụng các thiết bị và quy trình phù hợp để vận hành hiệu quả. 
Mô tả tầm quan trọng của việc bảo trì hệ thống nhiệt
Yêu cầu kỹ năng:
Thực hiện thành thạo các quy trình vận hành, kiểm tra trên hệ thống nhiệt. 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị kỹ thuật chuyên ngành
Thực hiện bảo trì hệ thống nhiệt
Sử dụng ở mức cơ bản các phần mềm hỗ trợ chuyên ngành
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề 
Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt 
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề
Tên năng lực:1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế
Áp dụng sơ cứu cơ bản
Thông báo chi tiết về sự việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống
b. Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.
Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.
Mô tả các phương pháp hàn gió đá.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.
Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.2  Hàn điện
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.
Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.
Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.
Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.
Tên năng lực: 2.3 Gia công ống 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.
Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống
Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.
Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.
Tên năng lực: 2.4 Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.5 Thử áp lực, hút chân không
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.
Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.
Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.
Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.
Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.
Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.
Yêu cầu kỹ năng: 
Chọn được áp suất thử phù hợp.
Chọn được chất thử phù hợp.
Chọn được áp kế phù hợp.
Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.
Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.
Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu
Phân loại các thiết bị tiết lưu.
Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống
Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.
Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu
Yêu cầu kỹ năng: 
Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.
Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu 
Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.7 Đọc bản vẽ
Yêu cầu kiến thức: 
Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ 
Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ 
Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị
Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.
Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật. 
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor. 
Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.
Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt
Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn. 
 Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí 
Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.
 Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén. 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén
Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.10 Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản
Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt 
Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi
Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản
Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan  
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.
Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức
Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm 
Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn... 
Trình bày rõ ràng, mạch lạc
c. Các năng lực chuyên môn	
Tên năng lực: 3.1 Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt
· Yêu cầu kiến thức: 
 Trình bày thiết lập và tính toán cá hệ thống  điều hòa không khí, 
Mô tả cách thức thực hiện bản vẽ kỹ thuật, sử dụng phần mềm Autocad.
Mô tả các điều kiện An toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tra cứu được các tài liệu thiết bị
 Phân tích được bản vẽ từng phần
Trao đổi, phối hợp với đồng nghiệp trong tổ, nhóm 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 	
Tập trung, tỉ mỉ, cẩn thận, an toàn
Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp
Tự tin học hỏi, phát triển bản thân
Tên năng lực: 3.2 Lắp đặt hệ thống phân phối gió lạnh, gió hồi, gió tựơi
Yêu cầu kiến thức: 
Đọc và mô tả bản vẽ kỹ thuật về hệ thống điều hòa không khí
Trình bày các sơ đồ điều hòa không khí, 
Mô tả hệ thống bẳng bản vẽ kỹ thuật, phần mềm Autocad.
Mô tả các kỹ thuật kết nối đường ống.
Mô tả các điều kiện An toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác thành thạo công việc kết nối đường ống trên cao.
Phối hợp được với các thành viên trong nhóm. 
Bảo đảm an toàn lao động.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ, nhóm
Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc
Trang bị bảo hộ lao động 
Tên năng lực: 3.3 Lắp đặt hệ thống ống dẫn môi chất hệ thống điều hòa không khí
Yêu cầu kiến thức: 
Đọc, phân tích bản vẽ  lắp đặt..
Tiêu chuẩn về đường ống và kỹ thuật kết nối đườn ống
Sử dụng phần mềm Autocad.
Thuộc lòng các biện pháp phòng tránh để đảm bảo An toàn lao động.
· Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác thành thạo công việc kết nối đường ống trên cao.
Phối hợp được với các thành viên trong nhóm. 
Bảo đảm an toàn lao động.
Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong thi công.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp trong tổ, nhóm.
Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc.
Trang bị bảo hộ lao động. 
Tên năng lực: 3.4.  Lắp đặt thiết bị bay hơi AHU, FCU, PAU. 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả quy cách định vị, cách gá lắp thiết bị. 
Nguyên lý cấu tạo, vận hành của AHU, FCU, PAU
Tiêu chuẩn thực hiện kết nối đường ống.
Giải thích  các biện pháp bảo đảm An toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc được bản vẽ lắp đặt. 
Thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.
Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong lắp đặt.
Phối hợp được cùng các thành viên trong nhóm thực hiện công việc. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Làm việc tập trung, cẩn thận, an toàn.
Hợp tác cùng các thành viên trong tổ, nhóm.
Trang bị bảo hộ lao động. 

Tên năng lực: 3.5 .  Lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ 
Yêu cầu kiến thức: 
Kỹ thuật điều hòa không khí
Vẽ kỹ thuật, sử dụng phần mềm Autocad.
Quy trình kỹ thuật lắp đặt cụm máy nén và thiết bị ngưng tụ, 
Đọc tài liệu mô tả đặc điểm của thiết bị.
Giải thích về các biện pháp phòng tránh nằm bảo đảm an toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc được bản vẽ lắp đặt. 
Đọc được catalogue, tài liệu mô tả của thiết bị.
Thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.
Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong lắp đặt.
Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tập trung, cẩn thận, an toàn
Hợp tác trong tổ nhóm
Trang bị bảo hộ lao động 
Tên năng lực: 3.6 Lắp đặt hệ đường ống cấp nước lạnh, nước giải nhiệt, nước xả
Yêu cầu kiến thức: 
Sử dụng thành thạo phần mềm  vẽ kỹ thuật, Autocad.
Tiêu chuẩn kỹ thuật trong lắp đặt hệ đường ống nước.
 Mô tả các rủi ro về an toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc được bản vẽ lắp đặt. 
Thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.
Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong lắp đặt.
Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tập trung, cẩn thận, chính xáx, an toàn
Hợp tác trong tổ nhóm
Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động
Tên năng lực: 3.7 .  Lắp đặt hệ thống điện, điều khiển hệ thống 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả mạch cấp điện, điều khiển hệ thống điều hòa không khí.
Trình bày bản vẽ kỹ thuật, sử dụng phần mềm Autocad.
Tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt, đi dây điện.
Mạch điện điều khiển tự động trong hệ thống điều hòa không khí. 
Đọc tài liệu về thiết bị.
Mô tả các biện pháp bảo đảm An toàn lao động điện.
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc được bản vẽ lắp đặt. 
Đọc được tài liệu kỹ thuật của thiết bị.
Thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.
Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong lắp đặt.
Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tập trung, cẩn thận, chính xác, an toàn
Hợp tác trong tổ nhóm
Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động
Tên năng lực: 3.8 .  Bọc cách nhiệt, cách ẩm. Lắp đặt hệ thống ống đồng
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày bản vẽ kỹ thuật, sử dụng phần mềm Autocad
Kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống
Mô tả các biện pháp bảo đảm An toàn lao động
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc được bản vẽ  lắp đặt 
Thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.
Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong thi công.
Phối hợp được cùng các thành viên trong nhóm thực hiện công việc. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, an toànHợp tác cùng các thành viên trong tổ, nhóm
Trang bị bảo hộ lao động 
Tên năng lực: 3.9 Thử kín, hút chân không, nạp môi chất lạnh cho hệ thống điều hòa không khí
Yêu cầu kiến thức: 
Quy trình và phương pháp vận hành hệ thống. 
Đo lường điện, tự động hóa và điều khiển điện hệ thống.
Trình bày về nguyên lý vận hành của Máy và thiết bị lạnh.
Mô tả các biện pháp bảo đảm an toàn điện, an toàn cơ khí.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đồng hồ nạp ga, tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng…
Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp các thiết bị điện.
Giải quyết được các chỗ xì, nghẹt. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Quan sát tập trung, cẩn thận, an toàn.
Dò tìm chính xác.
Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động
Tên năng lực: 3.10 Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành
Yêu cầu kiến thức: 
 Trình bày nguyên lý hoạt động , cấu tạo của  máy và thiết bị hệ thống điều hòa không khí .
Lập văn bản, hồ sơ máy và thiết bị.
Mô tả các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc được bản vẽ lắp đặt, tà liệu thuyết minh của thiết bị
Lập được quy trình vận hành cho thiết bị.
Ghi nhận được những sự cố hàng ngày.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp.
Có tác phong công nghiệp, cẩn thận, tỷ mỉ, an toàn trong công việc.
Tên năng lực: 3.11 Vận hành cân chỉnh hệ thống điều hòa không khí
Yêu cầu kiến thức: 
Kỹ thuật điều hòa không khí.
Kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống.
Kỹ thuật điện, điều khiển hệ thống điều hòa không khí.
Tiêu chuẩn kỹ thuật lắp đặt, đi dây điện.
Đọc tài liệu về thiết bị. 
Trình bày, giải thích về an toàn lao động trong vận hành hệ thống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc được bản vẽ lắp đặt. 
Đọc được tài liệu kỹ thuật của thiết bị.
Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị đo kiểm chuyên ngành.
Thực hiện đúng quy trình vận hành của hệ thống.
Lập báo cáo hiện trạng. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tập trung, chính xác, an toàn.
Làm việc khoa học theo quy trình
Chuẩn bị đầy đủ vật tư, dụng cụ, trang bị bảo hộ lao động
Tên năng lực: 3.12 Tư vấn, tham gia thiết kế, dự toán khối lượng
Yêu cầu kiến thức: 
Đọc bản vẽ, phân tích khối lượng.
Sử dụng phần mềm Autocad và phần mềm liên quan để dự toán khối lượng.
Giải thích các chu trình nhiệt, mạch điện và tự động hóa, kết cấu cơ khí.
Lập kế hoạch.
Tính toán thiết kế sơ bộ hệ thống điều hòa không khí.  
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc hiểu được bản vẽ thiết kế và lắp đặt, hồ sơ máy và thiết bị, tiến độ Lắp đặt, thời gian vận hành.
Lập được dự toán khối lượng.
Thiết kế cơ bản được hệ thống chuyên ngành nhiệt.
Tự vấn được cho khách hàng về các hệ thống nhiệt.
Sử dụng được phần mềm thiết kế chuyên ngành. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Chủ động, nhiệt tình trong công việc.
Hợp tác, lắng nghe, trình bày, thuyết phục khách hàng. 
Tác phong công nghiệp, cẩn thận, an toàn trong công việc.
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[bookmark: _Toc531173109]7.1  Mô tả vị trí việc làm:
7.1.1 Kiến thức
Trình bày được các vấn đề cơ bản của không khí ẩm như: khái niệm, tính chất, các thành phần, phân loại, các thông số đặc trưng, đồ thị, các quá trình nhiệt động cơ bản của không khí ẩm.
Trình bày được các phương pháp làm khô vật liệu, các định nghĩa về sấy.
Trình bày được các vấn đề cơ bản của vật liệu ẩm.
Trình bày được nguyên lý, ưu nhược của các thiết bị sấy thông dụng.
Trình bày được, liệt kê được cấu tạo, chức năng nhiệm vụ các thiết bị có trong hệ thống sấy.
Tính toán. thiết kế được các thiết bị sấy thông dụng.
7.1.2 Kỹ năng
Làm được các bài tập liên quan đến không khí ẩm.
Làm được các bài tập liên quan đến vật liệu ẩm.
Lắp đặt, bảo trì, sửa chữa, thay thế được các thiết sấy
Vận hành được hệ thống sấy đúng kỹ thuật, an toàn
Lập kế hoạch, quản lý quá trình thi công, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống sấy
Tư vấn thiết kế, bóc tách khối lượng cho hệ thống sấy
7.1.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm
Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn
Chịu trách nhiệm công việc thực hiện với khách hàng, tập thể và cộng đồng
Có khả năng thực hiện công việc khi điều kiện môi trường làm việc thay đổi
Có ý thức kỷ luật, an toàn lao động, tác phong công nghiệp, ý thức cộng đồng
Năng động, sáng tạo, tích cực trong hoạt động làm việc nhóm
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[bookmark: _Toc531173111]7.3  Các năng lực của vị trí việc làm
	STT
	TÊN NĂNG LỰC
	BẬC ( theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia)

	
	
	Bậc
	Bậc
	Bậc
	Bậc
	Bậc

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
	 
	 
	x
	 
	 

	1.2
	Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
	 
	 
	x
	 
	 

	1.3
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	 
	 
	x
	 
	 

	1.4
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
	 
	 
	x
	 
	 

	1.5
	Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
	 
	 
	x
	 
	 

	1.6
	Ứng phó với trường hợp khẩn cấp
	 
	 
	x
	 
	 

	1.7
	Áp dụng kiến thức về Công nghệ Kỹ thuật nhiệt 
	 
	 
	x
	 
	 

	1.8
	Duy trì kiến thức ngành nghề
	 
	 
	x
	 
	 

	1.9
	Thực hiện sơ cứu cơ bản
	x
	 
	 
	 
	 

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Hàn gió đá
	 
	 
	x
	 
	 

	2.2
	Hàn điện
	 
	x
	 
	 
	 

	2.3
	Gia công ống
	 
	 
	x
	 
	 

	2.4
	Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành
	 
	 
	x
	 
	 

	2.5
	Thử áp lực, hút chân không
	 
	 
	x
	 
	 

	2.6
	Cân chỉnh tiết lưu
	 
	 
	x
	 
	 

	2.7
	Đọc bản vẽ
	 
	 
	x
	 
	 

	2.8
	Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	2.9
	Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
	 
	 
	x
	 
	 

	2.10
	Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Bảo trì hệ hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước
	 
	 
	x
	 
	 

	3.2
	Bảo trì hệ hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng gió
	 
	 
	x
	 
	 

	3.3
	Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa thay thế thiết bị thành phần của hệ thống ĐHKK
	 
	 
	x
	 
	 

	3.4
	Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa, thay thế thiết bị điện và điều khiển của hệ thống ĐHKK
	 
	 
	x
	 
	 

	3.5
	Xử lý xì, hút chân không, nạp môi chất lạnh
	 
	 
	x
	 
	 

	3.6
	Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa.
	 
	 
	x
	 
	 


[bookmark: _Toc531173112]7.4  Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a. Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự
Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp. 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương
Ứng phó với hỏa hoạn
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực:1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Yêu cầu kiến thức:
Tổng hợp, phân loại, đối chiếu các hệ thống nhiệt.
 Liệt kê và giải thích chức năng cơ bản của các thành phần trong hệ thống nhiệt.
Giải thích cách tính toán công suất của hệ thống nhiệt. 
Giải thích cách sử dụng các thiết bị và quy trình phù hợp để vận hành hiệu quả. 
Mô tả tầm quan trọng của việc bảo trì hệ thống nhiệt
Yêu cầu kỹ năng:
Thực hiện thành thạo các quy trình vận hành, kiểm tra trên hệ thống nhiệt. 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị kỹ thuật chuyên ngành
Thực hiện bảo trì hệ thống nhiệt
Sử dụng ở mức cơ bản các phần mềm hỗ trợ chuyên ngành
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề 
Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt 
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề
Tên năng lực:1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế
Áp dụng sơ cứu cơ bản
Thông báo chi tiết về sự việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống
b. Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.
Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.
Mô tả các phương pháp hàn gió đá.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.
Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.2  Hàn điện
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.
Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.
Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.
Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.
Tên năng lực: 2.3 Gia công ống 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.
Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống
Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.
Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.
Tên năng lực: 2.4 Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.5 Thử áp lực, hút chân không
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.
Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.
Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.
Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.
Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.
Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.
Yêu cầu kỹ năng: 
Chọn được áp suất thử phù hợp.
Chọn được chất thử phù hợp.
Chọn được áp kế phù hợp.
Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.
Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.
Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu
Phân loại các thiết bị tiết lưu.
Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống
Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.
Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu
Yêu cầu kỹ năng: 
Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.
Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu 
Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.7 Đọc bản vẽ
Yêu cầu kiến thức: 
Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ 
Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ 
Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị
Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.
Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật. 
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor. 
Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.
Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt
Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn. 
 Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí 
Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.
 Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén. 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén
Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.10 Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản
Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt 
Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi
Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản
Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan  
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.
Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức
Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm 
Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn...
Trình bày rõ ràng, mạch lạc
c. Các năng lực chuyên môn
Tên năng lực: 3.1 Bảo trì hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả các sơ đồ hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước.
Trình bày kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, ống dẫn ga, ống nước.
Mô tả cấu tạo, nguyên lý trao đổi nhiệt của bình ngưng tụ giải nhiệt bằng nước
Giải thích các mạch cấp nguồn, mạch điện điều khiển hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng nước.
Liệt kê các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc được bản vẽ lắp đặt. 
Đọc được tài liệu kỹ thuật của thiết bị.
Thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.
Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong công việc bảo trì.
Thực hiện bảo trì theo quy trình đối với các tháp giải nhiệt, bình ngưng tụ,  dàn lạnh AHU, FCU, PAU, các thành phần liên quan.
Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Làm việc khoa học theo quy trình: gọn gàng, ngăn nắp.
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
Hợp tác trong tổ nhóm.
Chuẩn bị dung cụ vật tư bảo trì chu đáo, trang bị bảo hộ lao động. 
Tên năng lực: 3.2 Bảo trì hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng gió 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả các sơ đồ hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng gió.
Trình bày kỹ thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, ống dẫn ga, ống nước.
Mô tả cấu tạo, nguyên lý trao đổi nhiệt của bình ngưng tụ giải nhiệt bằng gió.
Giải thích các mạch cấp nguồn, mạch điện điều khiển hệ thống điều hòa không khí giải nhiệt bằng gió.
Liệt kê các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc được bản vẽ lắp đặt. 
Đọc được tài liệu kỹ thuật của thiết bị.
Thao tác thành thạo công việc lắp đặt trên cao.
Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị chuyên ngành trong công việc bảo trì.
Thực hiện vệ sinh theo quy trình đối với các dàn ngưng tụ,  dàn lạnh và các thành phần liên quan.
Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Làm việc khoa học theo quy trình: gọn gàng, ngăn nắp.
Tập trung, cẩn thận, an toàn.
Hợp tác trong tổ nhóm.
Chuẩn bị dung cụ vật tư bảo trì chu đáo, trang bị bảo hộ lao động. 
Tên năng lực: 3.3 Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa thay thế các thiết bị thành phần của hệ thống điều hòa không khí            
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày các sơ đồ điều hòa không khí, máy và thiết bị điều hòa không khí.
Trình bày các kỹ  thuật bọc cách nhiệt, cách ẩm đường ống gió, ống ga, ống nước.
Vẽ mạch điện nguồn và nguyên lýđiều khiển tự động.
Quy trình vận hànhhệ thống điều hòa không khí
Lập báo cáo hiện trạng, dự trù vật tư sửa chữa thay thế
Mô tả các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.
· Yêu cầu kỹ năng: 
· Đọc được bản vẽ lắp đặt. 
- Đọc được tài liệu kỹ thuật của thiết bị.
· Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị đo kiểm chuyên ngành.
·  Phân tích, chẩn đoán sự cố. 
-  Phối hợp cùng các thành viên trong nhóm. 
· Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
- Có tinh thần hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp
-  Chủ động, trung thực trong công việc
- Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc
- Trang bị bảo hộ lao động
Tên năng lực: 3.4   Kiểm tra, xác định hiện trạng, sửa chữa thay thế các thiết bị điện và điều khiển của hệ thống điều hòa không khí 
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày và vẽ mạch điện nguồn và nguyên lý điều khiển tự động.
Quy trình vận hànhhệ thống điều hòa không khí
Lập báo cáo hiện trạng, dự trù vật tư sửa chữa thay thế
Mô tả các biện pháp bảo đảm an toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc được bản vẽ  lắp đặt 
Đọc được tài liệu kỹ thuật của thiết bị
Sử dụng thành thạo dụng cụ thiết bị đo kiểm chuyên ngành.
Kiểm tra và đánh giá được hiện trạng của các thành phần trong mchạ điều khiển 
Phân tích, chẩn đoán sự cố 
· Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Có tinh thần hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp
Chủ động, trung thực trong công việc
Tác phong công nghiệp, tập trung, cẩn thận, an toàn trong công việc
Trang bị bảo hộ lao động
Tên năng lực: 3.5 Xử lý xì, nạp môi chất lạnh 
Yêu cầu kiến thức: 
Quy trình và phương pháp vận hành hệ thống 
Đo lường điện, tự động hóa và điều khiến điện hệ thống.
Máy và thiết bị lạnh
An toàn điện, an toàn cơ khí.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ, thiết bị đồng hồ nạp ga, tuốc nơ vít, kìm, đồng hồ vạn năng…
Thực hiện đúng trình tự, thao tác tháo lắp các thiết bị điện
Giải quyết được các chỗ xì. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Chủ động trong công việc
Có tác phong công nghiệp, làm việc khoa học theo quy trình
Tập trung, cẩn thận, an toàn
Tên năng lực: 3.6 Lập kế hoạch bảo trì, sửa chữa
Yêu cầu kiến thức: 
Quản lý, lập kế hoạch.
Am hiểu về máy và thiết bị nhiệt
Liệt kê các điều kiện và biện pháp bảo đảm an toàn lao động;
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc hiểu được bản vẽ lắp đặt, Hồ sơ máy và thiết bị, tiến độ thi công, thời gian vận hành.
Mô tả được nội quy, quy định thi công trên công trường
Lập được dự án, kế hoạch lắp đặt, bảo trì, sửa chữa.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Chủ động trong công việc
Hợp tác và giúp đỡ người khác
Có tác phong công nghiệp, làm việc khoa học theo quy trình
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8.1.1 Kiến thức
Trình bày được các kiến thức nước và hơi nước.
Trình bày được chu trình Rainkin.
Trình bày được cấu tạo nguyên lý hoạt động của lò hơi, nguyên lý hoạt động của nhà máy nhiệt điện.
Trình bày được nhiên liệu, sản phẩm cháy, quá trình cháy ở lò hơi.
Tính toán, chọn lựa được các thiết bị nhiệt thiết bị điện điều khiển phù hợp với hệ thống.
Trình bày được các nguyên tắc xử lý nước và khói thải phổ biến trong lò hơi.
8.1.2 Kỹ năng
Làm được bài tập nước và hơi nước.
Làm được bài tập chu trình Rainkin cơ bản.
Làm được các bài tập về nhiên liệu và sản phẩm cháy.
Thi công, vận hành, sửa chữa, thay thế các thiết bị, hệ thống lò hơi.
Lập kế hoạch, quản lý quá trình thi công, vận hành, bảo trì, sửa chữa hệ thống lò hơi.
Tư vấn thiết kế, bóc tách khối lượng cho hệ thống lò hơi.
8.1.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm
Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn
Chịu trách nhiệm công việc thực hiện với khách hàng, tập thể và cộng đồng
Có khả năng thực hiện công việc khi điều kiện môi trường làm việc thay đổi
Có ý thức kỷ luật, an toàn lao động, tác phong công nghiệp, ý thức cộng đồng
Năng động, sáng tạo, tích cực trong hoạt động làm việc nhóm
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	STT
	TÊN NĂNG LỰC
	BẬC ( theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia)

	
	
	Bậc
	Bậc
	Bậc
	Bậc
	Bậc

	
	
	1
	2
	3
	4
	5

	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
	 
	 
	x
	 
	 

	1.2
	Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
	 
	 
	x
	 
	 

	1.3
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	 
	 
	x
	 
	 

	1.4
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
	 
	 
	x
	 
	 

	1.5
	Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
	 
	 
	x
	 
	 

	1.6
	Ứng phó với trường hợp khẩn cấp
	 
	 
	x
	 
	 

	1.7
	Áp dụng kiến thức về Công nghệ Kỹ thuật nhiệt 
	 
	 
	x
	 
	 

	1.8
	Duy trì kiến thức ngành nghề
	 
	 
	x
	 
	 

	1.9
	Thực hiện sơ cứu cơ bản
	x
	 
	 
	 
	 

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Hàn gió đá
	 
	 
	x
	 
	 

	2.2
	Hàn điện
	 
	x
	 
	 
	 

	2.3
	Gia công ống
	 
	 
	x
	 
	 

	2.4
	Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành
	 
	 
	x
	 
	 

	2.5
	Thử áp lực, hút chân không
	 
	 
	x
	 
	 

	2.6
	Cân chỉnh tiết lưu
	 
	 
	x
	 
	 

	2.7
	Đọc bản vẽ
	 
	 
	x
	 
	 

	2.8
	Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	2.9
	Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
	 
	 
	x
	 
	 

	2.10
	Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt
	 
	 
	x
	 
	 

	3.2
	Lắp đặt hệ thống cung cấp gió
	 
	 
	x
	 
	 

	3.3
	Lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu
	 
	 
	x
	 
	 

	3.4
	Lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt, buồng sấy
	 
	 
	x
	 
	 

	3.5
	Lắp đặt hệ thống điện, điều khiển
	 
	 
	x
	 
	 

	3.6
	Lắp đặt hệ thống xử lý khói và chất thải
	 
	 
	x
	 
	 

	3.7
	Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành hệ thống sấy
	 
	 
	x
	 
	 

	3.8
	Vận hành, cân chỉnh hệ thống sấy
	 
	 
	x
	 
	 


[bookmark: _Toc531173117]8.4  Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a. Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự
Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp. 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương
Ứng phó với hỏa hoạn
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực:1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Yêu cầu kiến thức:
Tổng hợp, phân loại, đối chiếu các hệ thống nhiệt.
 Liệt kê và giải thích chức năng cơ bản của các thành phần trong hệ thống nhiệt.
Giải thích cách tính toán công suất của hệ thống nhiệt. 
Giải thích cách sử dụng các thiết bị và quy trình phù hợp để vận hành hiệu quả. 
Mô tả tầm quan trọng của việc bảo trì hệ thống nhiệt
Yêu cầu kỹ năng:
Thực hiện thành thạo các quy trình vận hành, kiểm tra trên hệ thống nhiệt. 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị kỹ thuật chuyên ngành
Thực hiện bảo trì hệ thống nhiệt
Sử dụng ở mức cơ bản các phần mềm hỗ trợ chuyên ngành
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề 
Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt 
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề
Tên năng lực:1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế
Áp dụng sơ cứu cơ bản
Thông báo chi tiết về sự việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống
b. Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.
Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.
Mô tả các phương pháp hàn gió đá.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.
Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.2  Hàn điện
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.
Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.
Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.
Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.
Tên năng lực: 2.3 Gia công ống 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.
Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống
Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.
Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.
Tên năng lực: 2.4 Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.5 Thử áp lực, hút chân không
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.
Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.
Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.
Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.
Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.
Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.
Yêu cầu kỹ năng: 
Chọn được áp suất thử phù hợp.
Chọn được chất thử phù hợp.
Chọn được áp kế phù hợp.
Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.
Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.
Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu
Phân loại các thiết bị tiết lưu.
Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống
Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.
Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu
Yêu cầu kỹ năng: 
Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.
Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu 
Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.7 Đọc bản vẽ
Yêu cầu kiến thức: 
Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ 
Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ 
Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị
Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.
Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật. 
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor. 
Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.
Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt
Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn. 
 Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí 
Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.
 Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén. 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén
Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.10 Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản
Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt 
Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi
Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản
Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan  
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.
Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức
Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm 
Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn... 
Trình bày rõ ràng, mạch lạc
c. Các năng lực chuyên môn	
Tên năng lực: 3.2 Lắp đặt hệ thống cung cấp gió
Yêu cầu kiến thức: 
Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số của hệ thống cung cấp gió
Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc lắp đặt hệ thống cung cấp gió
Liệt kê được các công cụ cho việc lắp đặt hệ thống điện cung cấp
Thiết lập được quy trình vận hành, đo kiểm hệ thống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc bản vẽ phân biệt được các loại ống gió và đặc thù khác nhau của các loại ống gió.
Tuân thủ được quy trình lắp đặt máy và hệ thống điện cung cấp 
Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 
Kiểm soát đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo. 
Thực hiện lắp đặt hệ thống cung cấp gió đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu
Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Chủ động trong công việc
Tổ chức tốt các quy trình thực hiện
Tập trung, cẩn thận, an toàn
Hợp tác trong tổ nhóm
Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc
Tên năng lực: 3.3 Lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu
Yêu cầu kiến thức: 
Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho lắp đặt việc hệ thống cung cấp nhiên liệu
Giải thích được  về vật liệu ẩm.
Mô tả được về hệ thống phân phối nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí.
Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số của hệ thống cung cấp nhiên liệu, quá trình cháy.
Thiết lập được quy trình lắp đặt, đo kiểm hệ thống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ được quy trình lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu
Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 
Kiểm soát đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo. 
Thực hiện lắp đặt đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu
Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Chủ động trong công việc.
Tổ chức tốt các quy trình thực hiện
Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo
Tập trung, cẩn thận, an toàn 
Tên năng lực: 3.4 Lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt, buồng sấy
Yêu cầu kiến thức: 
Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt
Giải thích được về vật liệu ẩm, lý thuyết cháy.
Mô tả được về hệ thống cụm buồng đốt.
Thiết lập được quy trình lắp đặt, đo kiểm hệ thống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ được quy trình lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt
Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 
Kiểm soát đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo. 
Thực hiện lắp đặt đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu
Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Chủ động trong công việc.
Tổ chức tốt các quy trình thực hiện
Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo
Tập trung, cẩn thận, an toàn
Tên năng lực: 3.5 Lắp đặt hệ thống điện điều khiển
Yêu cầu kiến thức: 
Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho lắp đặt việc hệ thống điện điều khiển.
Giải thích được  về vật liệu ẩm.
Mô tả được về hệ thống bảo vệ trong hệ thống sấy
Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số điện của hệ thống sấy 
Thiết lập được quy trình lắp đặt, đo kiểm hệ thống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ được quy trình lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu
Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 
Kiểm soát đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo. 
Thực hiện lắp đặt đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu
Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Chủ động trong công việc
Trung thực trong công việc
Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc
Tên năng lực: 3.6 Lắp đặt hệ thống xử lý khói và chất thải	
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả được các kiến thức chất thải trong hệ thống sấy tác hại đến môi trường.
Giải thích được về tác hại khói thải đến môi trường.
Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho lắp đặt việc hệ thống xử lý khói và chất thải.  
Mô tả được về hệ thống xử lý khói và chất thải.  
Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số của hệ thống xử lý khói và chất thải.  
Thiết lập được quy trình lắp đặt, đo kiểm hệ thống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ được quy trình lắp đặt hệ thống xử lý khói và chất thải.  
Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 
Kiểm soát đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo. 
Thực hiện lắp đặt đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu
Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác.
Tổ chức tốt công việc.
Phối hợp chính xác các thao tác điều chỉnh
 Hoàn thành tốt công tác điều chỉnh
Tên năng lực: 3.6 Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày về nguyên lý vận hành và cấu tạo máy và thiết bị sấy.
Lập văn bản, hồ sơ máy và thiết bị.
Liệt kê các điều kiện về An toàn lao động.
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc được bản vẽ lắp đặt, catalogue thiết bị
Lập được quy trình vận hành cho thiết bị.
Ghi nhận được những sự cố hàng ngày.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:	
Chủ động trong công việc.
Hợp tác và hỗ trợ đồng nghiệp.
Có tác phong công nghiệp, cẩn thận, tỷ mỉ, an toàn trong công việc.
Tên năng lực: 3.8 Vận hành, cân chỉnh hệ thống sấy
Yêu cầu kiến thức: 
Thiết lập được quy trình vận hành, đo kiểm hệ thống.
Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số của máy
Thiết lập được quy trình cân chỉnh hệ thống.
Hoàn tất công việc cân chỉnh hệ thống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ được quy trình lắp vận hành hệ thống sấy 
Thực hiện được các bước vận hành đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 
Kiểm soát đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo. 
Kiểm tra đúng đặc tính, thông số an toàn của máy và thiết bị
Cân chỉnh các thông số theo tiêu chuẩn phù hợp thiết bị..
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tổ chức tốt các quy trình thực hiện
Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo
Tập trung, cẩn thận, an toàn
Thực hiện tốt, chủ động công việc
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[bookmark: _Toc531173119]9.1 Mô tả vị trí việc làm:
9.1.1 Kiến thức
Nhận diện được các hệ thống điện, nhiệt dân dụng và thương nghiệp: tủ lạnh, máy lạnh, máy điều hòa cục bộ, máy nước uống nóng lạnh, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy tắm nóng lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem,…
Nhận diện được các thiết bị có trong hệ thống: máy nén, thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tiết lưu, động cơ, board, ….
Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các đặc trưng của hệ thống 
Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị có trong hệ thống
Nhận diện rõ các tính chất của môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống
Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng
Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống
Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống
Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống
Lập kế hoạch thực hiện quy trình, công việc
9.1.2 Kỹ năng
Phân công công việc  
Điều hành hoạt động của tổ.
Giải quyết các sự cố thường gặp của các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí
Đề ra các phương án sửa chữa.
Thay thế được các linh kiện.
Lập kế hoạch và theo dõi bảo trì, sửa chữa của từng hệ thống và thiết bị
Thi công lắp đặt được các hệ thống điện lạnh công nghiệp.
Quyết định các giải pháp khắc phục và xử lý nhanh sự cố. 
Thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cả văn bản và lời nói.
Quản lý nhóm và hướng dẫn người lao động có trình độ thấp hơn..
9.1.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm
Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn
Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.
Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.
Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.
Lập kế hoạch, quy trình thực hiện công việc
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	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
	 
	 
	x
	 
	 

	1.2
	Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
	 
	 
	x
	 
	 

	1.3
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	 
	 
	x
	 
	 

	1.4
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
	 
	 
	x
	 
	 

	1.5
	Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
	 
	 
	x
	 
	 

	1.6
	Ứng phó với trường hợp khẩn cấp
	 
	 
	x
	 
	 

	1.7
	Áp dụng kiến thức về Công nghệ Kỹ thuật nhiệt 
	 
	 
	x
	 
	 

	1.8
	Duy trì kiến thức ngành nghề
	 
	 
	x
	 
	 

	1.9
	Thực hiện sơ cứu cơ bản
	X
	 
	 
	 
	 

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Hàn gió đá
	 
	 
	x
	 
	 

	2.2
	Hàn điện
	 
	x
	 
	 
	 

	2.3
	Gia công ống
	 
	 
	x
	 
	 

	2.4
	Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành
	 
	 
	x
	 
	 

	2.5
	Thử áp lực, hút chân không
	 
	 
	x
	 
	 

	2.6
	Cân chỉnh tiết lưu
	 
	 
	x
	 
	 

	2.7
	Đọc bản vẽ
	 
	 
	x
	 
	 

	2.8
	Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	2.9
	Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
	 
	 
	x
	 
	 

	2.10
	Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện
	 
	 
	x
	 
	 

	3.2
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	3.3
	Bảo trì: buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải,…
	 
	 
	x
	 
	 


[bookmark: _Toc531173122]9.4 Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a. Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự
Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp. 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương
Ứng phó với hỏa hoạn
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực:1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Yêu cầu kiến thức:
Tổng hợp, phân loại, đối chiếu các hệ thống nhiệt.
 Liệt kê và giải thích chức năng cơ bản của các thành phần trong hệ thống nhiệt.
Giải thích cách tính toán công suất của hệ thống nhiệt. 
Giải thích cách sử dụng các thiết bị và quy trình phù hợp để vận hành hiệu quả. 
Mô tả tầm quan trọng của việc bảo trì hệ thống nhiệt
Yêu cầu kỹ năng:
Thực hiện thành thạo các quy trình vận hành, kiểm tra trên hệ thống nhiệt. 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị kỹ thuật chuyên ngành
Thực hiện bảo trì hệ thống nhiệt
Sử dụng ở mức cơ bản các phần mềm hỗ trợ chuyên ngành
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề 
Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt 
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề
Tên năng lực:1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế
Áp dụng sơ cứu cơ bản
Thông báo chi tiết về sự việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống
b. Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.
Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.
Mô tả các phương pháp hàn gió đá.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.
Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.2  Hàn điện
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.
Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.
Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.
Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.
Tên năng lực: 2.3 Gia công ống 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.
Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống
Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.
Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.
Tên năng lực: 2.4 Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.5 Thử áp lực, hút chân không
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.
Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.
Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.
Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.
Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.
Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.
Yêu cầu kỹ năng: 
Chọn được áp suất thử phù hợp.
Chọn được chất thử phù hợp.
Chọn được áp kế phù hợp.
Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.
Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.
Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu
Phân loại các thiết bị tiết lưu.
Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống
Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.
Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu
Yêu cầu kỹ năng: 
Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.
Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu 
Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.7 Đọc bản vẽ
Yêu cầu kiến thức: 
Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ 
Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ 
Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị
Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.
Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật. 
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor. 
Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.
Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt
Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn. 
 Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí 
Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.
 Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén. 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén
Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.10 Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản
Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt 
Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi
Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản
Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan  
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.
Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức
Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm 
Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn... 
Trình bày rõ ràng, mạch lạc
c. Các năng lực chuyên môn
Tên năng lực: 3.1 Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện hệ thống sấy
Yêu cầu kiến thức: 
Nhận biết về nguồn điện cung cấp 
Liệt kê được các thông số kỹ thuật của hệ thống.
Giải thích được hoạt động của hệ thống
Phân tích đúng các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị đo và hiển thị
Đánh giá được giá trị cài đặt các thông số của thiết bị tự động
Giải thích được quy trình vận hành hệ thống
Phân tích được nguyên nhân gây sự cố
Thiết lập được quy trình sửa chữa thay thế.
Lựa chọn đúng phương pháp thay thế.
Yêu cầu kỹ năng:
Tuân thủ quy trình kiểm tra vận hành hệ thống
Xây dựng được mối liên quan giữa các thiết bị trong hệ thống 
Kiểm soát được quy trình sửa chửa thay thế.
Xác định đúng phương pháp thực hiện sửa chữa thay thế.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Chủ động, trung thực trong công việc
Thiện chí, hợp tác và giúp đỡ người khác
Tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc
Tên năng lực: 3.2.  Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Liệt kê được các thông số kỹ thuật của thiết bị nhiệt
Giải thích được hoạt động của thiết bị nhiệt
Phân tích đúng các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị nhiệt
Phân tích được nguyên nhân gây sự cố cho thiết bị nhiệt
Thiết lập được quy trình sửa chữa thay thế cho thiết bị nhiệt
Lựa chọn đúng phương pháp thay thế.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ quy trình kiểm tra thiết bị nhiệt
Xây dựng được mối liên quan giữa các thiết bị nhiệt trong hệ thống 
Kiểm soát được quy trình sửa chửa thay thế thiết bị nhiệt.
Xác định đúng phương pháp thực hiện sửa chữa thay thế thiết bị nhiệt.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Tập trung, cẩn thận, an toàn
Tổ chức thực hiện đúng quy trình.
Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, an toàn trong công việc.
Tên năng lực: 3.3 Bảo trì buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải
Yêu cầu kiến thức:
Nhận biết được cấu tạo, nguyên lý làm việc của buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải
Phân tích đúng công tác bảo trì  hệ thống
Thiết lập được quy trình bảo trì  thiết bị
Lựa chọn đúng phương pháp bảo trì  
Yêu cầu kỹ năng:
Tuân thủ đúng quy trình bảo trì  thiết bị trao đổi nhiệt
Thực hiện đúng công tác an toàn về điện và cơ khí
Xây dựng được quy trình bảo trì  thiết bị
Thực hiện cách pha trộn hóa chất tấy rửa đúng nồng độ
Sử dụng đúng định lượng các dung dịch tấy rửa
Phối hợp các phương pháp bảo trì.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Cẩn thận, an toàn
Tuân thủ đúng quy trình
Phối hợp tốt công việc
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10.1.1  Kiến thức
Nhận diện được các hệ thống điện, nhiệt dân dụng và thương nghiệp: tủ lạnh, máy lạnh, máy điều hòa cục bộ, máy nước uống nóng lạnh, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy tắm nóng lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem,…
Nhận diện được các thiết bị có trong hệ thống: máy nén, thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tiết lưu, động cơ, board, ….
Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các đặc trưng của hệ thống 
Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị có trong hệ thống
Nhận diện rõ các tính chất của môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống
Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng
Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống
Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống
Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống
Lập kế hoạch thực hiện quy trình, công việc
10.1.2 Kỹ năng
Phân công công việc  
Điều hành hoạt động của tổ.
Giải quyết các sự cố thường gặp của các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí
Đề ra các phương án sửa chữa.
Thay thế được các linh kiện.
Lập kế hoạch và theo dõi bảo trì, sửa chữa của từng hệ thống và thiết bị
Thi công lắp đặt được các hệ thống điện lạnh công nghiệp.
Quyết định các giải pháp khắc phục và xử lý nhanh sự cố. 
Thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cả văn bản và lời nói.
Quản lý nhóm và hướng dẫn người lao động có trình độ thấp hơn..
10.1.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm
Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn
Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.
Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.
Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.
Lập kế hoạch, quy trình thực hiện công việc
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	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
	 
	 
	x
	 
	 

	1.2
	Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
	 
	 
	x
	 
	 

	1.3
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
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	1.4
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
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	1.5
	Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
	 
	 
	x
	 
	 

	1.6
	Ứng phó với trường hợp khẩn cấp
	 
	 
	x
	 
	 

	1.7
	Áp dụng kiến thức về Công nghệ Kỹ thuật nhiệt 
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	Duy trì kiến thức ngành nghề
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	Thực hiện sơ cứu cơ bản
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	2.1
	Hàn gió đá
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	2.2
	Hàn điện
	 
	x
	 
	 
	 

	2.3
	Gia công ống
	 
	 
	x
	 
	 

	2.4
	Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành
	 
	 
	x
	 
	 

	2.5
	Thử áp lực, hút chân không
	 
	 
	x
	 
	 

	2.6
	Cân chỉnh tiết lưu
	 
	 
	x
	 
	 

	2.7
	Đọc bản vẽ
	 
	 
	x
	 
	 

	2.8
	Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	2.9
	Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
	 
	 
	x
	 
	 

	2.10
	Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt
	 
	 
	x
	 
	 

	3.2
	Lắp đặt hệ thống cung cấp gió
	 
	 
	x
	 
	 

	3.3
	Lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu
	 
	 
	x
	 
	 

	3.4
	Lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt
	 
	 
	x
	 
	 

	3.5
	Lắp đặt hệ thống điện điều khiển
	 
	 
	x
	 
	 

	3.6
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	3.7
	Lắp đặt hệ thống xử lý nước, nước cấp, phân phối hơi
	 
	 
	x
	 
	 

	3.8
	Lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt: bộ hâm nước, bộ sấy không khí, bộ quá nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	3.9
	Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành lò hơi
	 
	 
	x
	 
	 

	3.10
	Vận hành, cân chỉnh lò hơi
	 
	 
	x
	 
	 


[bookmark: _Toc531173127]10.4  Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a. Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự
Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp. 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương
Ứng phó với hỏa hoạn
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực:1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Yêu cầu kiến thức:
Tổng hợp, phân loại, đối chiếu các hệ thống nhiệt.
 Liệt kê và giải thích chức năng cơ bản của các thành phần trong hệ thống nhiệt.
Giải thích cách tính toán công suất của hệ thống nhiệt. 
Giải thích cách sử dụng các thiết bị và quy trình phù hợp để vận hành hiệu quả. 
Mô tả tầm quan trọng của việc bảo trì hệ thống nhiệt
Yêu cầu kỹ năng:
Thực hiện thành thạo các quy trình vận hành, kiểm tra trên hệ thống nhiệt. 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị kỹ thuật chuyên ngành
Thực hiện bảo trì hệ thống nhiệt
Sử dụng ở mức cơ bản các phần mềm hỗ trợ chuyên ngành
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề 
Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt 
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề
Tên năng lực:1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế
Áp dụng sơ cứu cơ bản
Thông báo chi tiết về sự việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống
b. Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.
Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.
Mô tả các phương pháp hàn gió đá.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.
Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.2  Hàn điện
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.
Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.
Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.
Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.
Tên năng lực: 2.3 Gia công ống 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.
Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống
Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.
Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.
Tên năng lực: 2.4 Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.5 Thử áp lực, hút chân không
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.
Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.
Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.
Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.
Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.
Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.
Yêu cầu kỹ năng: 
Chọn được áp suất thử phù hợp.
Chọn được chất thử phù hợp.
Chọn được áp kế phù hợp.
Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.
Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.
Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu
Phân loại các thiết bị tiết lưu.
Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống
Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.
Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu
Yêu cầu kỹ năng: 
Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.
Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu 
Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.7 Đọc bản vẽ
Yêu cầu kiến thức: 
Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ 
Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ 
Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị
Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.
Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật. 
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor. 
Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.
Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt
Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn. 
 Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí 
Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.
 Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén. 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén
Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.10 Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản
Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt 
Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi
Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản
Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan  
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.
Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức
Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm 
Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn... 
Trình bày rõ ràng, mạch lạc
c. Các năng lực chuyên môn
Tên năng lực: 3.1 Đọc, phân tích bản vẽ lắp đặt.
Yêu cầu kiến thức:
Đánh giá đúng về hiện trạng bản vẽ
Đối chiếu được các số liệu bản vẽ hiện tại với thực tế
Giải thích rõ ràng tình trạng các số liệu trên bản vẽ
Xây dựng được kế hoạch thi công hệ thống 
Lưa chọn được phương án thi công hệ thống
Phân tích các sai sót cần sửa chưa khi thực hiện lắp đặt
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ các số liệu trên bản vẽ 
Tiếp thu đúng về hiện trạng hệ thống
Tinh chỉnh được các thông số làm việc hiện tại về đúng với thông số chuẩn
Giải quyết tốt phương án điều chỉnh số liệu bản vẽ khi thi công hệ thống
Rà soát các số liệu thiếu sót khi thi công.
Quản lý được tiến độ thi công
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Chủ động trong công việc.
Hợp tác và giúp đỡ người khác.
Tác phong công nghiệp, cẩn thận, chính xác, an toàn trong công việc.
Tên năng lực: 3.2 Lắp đặt hệ thống cung cấp gió
Yêu cầu kiến thức: 
Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số của hệ thống cung cấp gió
Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc lắp đặt hệ thống cung cấp gió
Liệt kê được các công cụ cho việc lắp đặt hệ thống điện cung cấp
Thiết lập được quy trình vận hành, đo kiểm hệ thống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc bản vẽ phân biệt được các loại ống gió và đặc thù khác nhau của các loại ống gió.
Tuân thủ được quy trình lắp đặt máy và hệ thống điện cung cấp 
Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 
Kiểm soát đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo. 
Thực hiện lắp đặt hệ thống cung cấp gió đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu
Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tổ chức tốt các quy trình thực hiện
Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo
Tập trung, cẩn thận, an toàn
Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc
Tên năng lực: 3.3 Lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu
Yêu cầu kiến thức: 
Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho lắp đặt việc hệ thống cung cấp nhiên liệu
Giải thích được  về vật liệu ẩm.
Mô tả được về hệ thống phân phối nhiên liệu dạng rắn, lỏng, khí.
Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số của hệ thống cung cấp nhiên liệu, quá trình cháy.
Thiết lập được quy trình lắp đặt, đo kiểm hệ thống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ được quy trình lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu
Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 
Kiểm soát đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo. 
Thực hiện lắp đặt đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu
Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Chủ động trong công việc.
Tổ chức tốt các quy trình thực hiện
Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo
Tập trung, cẩn thận, an toàn 
Tên năng lực: 3.4 Lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt
Yêu cầu kiến thức: 
Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt
Giải thích được về vật liệu ẩm, lý thuyết cháy.
Mô tả được về hệ thống cụm buồng đốt.
Thiết lập được quy trình lắp đặt, đo kiểm hệ thống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ được quy trình lắp đặt hệ thống cụm buồng đốt
Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 
Kiểm soát đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo. 
Thực hiện lắp đặt đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu
Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Chủ động trong công việc.
Tổ chức tốt các quy trình thực hiện
Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo
Tập trung, cẩn thận, an toàn
Tên năng lực: 3.5 Lắp đặt hệ thống điện điều khiển
Yêu cầu kiến thức: 
Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho lắp đặt việc hệ thống điện điều khiển.
Giải thích được  về vật liệu ẩm.
Mô tả được về hệ thống bảo vệ trong hệ thống sấy
Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số điện của hệ thống sấy 
Thiết lập được quy trình lắp đặt, đo kiểm hệ thống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ được quy trình lắp đặt hệ thống cung cấp nhiên liệu
Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 
Kiểm soát đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo. 
Thực hiện lắp đặt đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu
Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Chủ động trong công việc
Trung thực trong công việc
Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác
Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an  toàn trong công việc
Tên năng lực: 3.6 Lắp đặt hệ thống xử lý khói và chất thải
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả được các kiến thức chất thải trong hệ thống sấy tác hại đến môi trường.
Giải thích được về tác hại khói thải đến môi trường.
Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho lắp đặt việc hệ thống xử lý khói và chất thải.  
Mô tả được về hệ thống xử lý khói và chất thải.  
Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số của hệ thống xử lý khói và chất thải.  
Thiết lập được quy trình lắp đặt, đo kiểm hệ thống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ được quy trình lắp đặt hệ thống xử lý khói và chất thải.  
Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 
Kiểm soát đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo. 
Thực hiện lắp đặt đúng quy trình, đạt các tiêu chuẩn kỹ thuật yêu cầu
Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác.
Tổ chức tốt công việc.
Phối hợp chính xác các thao tác điều chỉnh
Hoàn thành tốt công tác điều chỉnh
Tên năng lực: 3.7  Lắp đặt hệ thống xử lý nước, nước cấp, phân phối hơi
Yêu cầu kiến thức: 
 Trình bày các đặc tính và thông số trang thái của  nước và hơi nước.
 Mô tả cách bố trí đường ống cấp thoát nước.
 Trình bày các phương pháp xử lý nước.
 Mô tả nguyên lý, cấu tạo các loại bơm.
Yêu cầu kỹ năng: 
Lắp đặt hệ thống cung cấp, xử lý nước theo bản vẽ, đúng kỹ thuật.
Lắp đặt hệ thống phân phối hơi theo bản vẽ, đúng kỹ thuật.
Lắp đặt bơm theo bản vẽ và đúng kỹ thuật.
Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành. 
Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:	
Chủ động trong công việc.
Trung thực trong công việc.
Có tinh thần hợp tác và giúp đỡ người khác.
Tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an toàn trong công việc.
Tên năng lực: 3.8 Lắp đặt các thiết bị trao đổi nhiệt: bộ hâm nước, bộ sấy không khí
Yêu cầu kiến thức: 
Liệt kê được các công cụ chuẩn bị cho việc lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt
Thiết lập được quy trình lắp đặt thiết bị trao đổi nhiệt
Phân tích được đặc tính thiết bị trao đổi nhiệt
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ được quy trình lắp đặt máy và thiết bị trao đổi nhiệt
Xây dựng được quy trình đúng lắp đặt đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 
Kiểm soát đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo. 
Hoàn thành tốt công việc lập báo cáo, bàn giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Chủ động trong công việc.
Tổ chức tốt các quy trình thực hiện
Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo
Tập trung, cẩn thận, an toàn
Thực hiện tốt công việc
Tên năng lực: 3.9 Lập quy trình vận hành, nhật ký vận hành
Yêu cầu kiến thức:
Trình bày nguyên lý hoạt động và cấu tạo về máy và thiết bị lò hơi .
Lập văn bản, hồ sơ máy và thiết bị.
Liệt kê các điệu kiện về An toàn lao động.
Lập kế hoạch. 
Yêu cầu kỹ năng: 
Đọc được bản vẽ lắp đặt, catalogue thiết bị
Lập được quy trình vận hành cho thiết bị.
Ghi nhận được những sự cố hàng ngày.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Chủ động, nhiệt tình trong công việc
Hợp tác, lắng nghe, thuyết trình, thuyết phục 
Tác phong công nghiệp, cẩn thận, an  toàn trong công việc
Tên năng lực: 3.9  Vận hành, cân chỉnh lò hơi
Yêu cầu kiến thức:
Thiết lập được quy trình vận hành, đo kiểm hệ thống.
Phân tích được đặc tính và giải thích các thông số của máy
Thiết lập được quy trình cân chỉnh hệ thống.
Hoàn tất công việc cân chỉnh hệ thống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ được quy trình lắp vận hành hệ thống sấy 
Thực hiện được các bước vận hành đúng kỹ thuật, đảm bảo an toàn 
Kiểm soát đúng cách sử dụng các thiết bị, dụng cụ đo kiểm thành thạo. 
Kiểm tra đúng đặc tính, thông số an toàn của máy và thiết bị
Cân chỉnh các thông số theo tiêu chuẩn phù hợp thiết bị..
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tổ chức tốt các quy trình thực hiện
Tự tin trong giao tiếp, hướng dẫn tận tình, chu đáo
Tập trung, cẩn thận, an toàn
Thực hiện tốt, chủ động công việc
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[bookmark: _Toc531173129]11.1 Mô tả vị trí việc làm:
11.1.1 Kiến thức
Nhận diện được các hệ thống điện, nhiệt dân dụng và thương nghiệp: tủ lạnh, máy lạnh, máy điều hòa cục bộ, máy nước uống nóng lạnh, máy nước nóng năng lượng mặt trời, máy tắm nóng lạnh, tủ mát, tủ đông, tủ kem,…
Nhận diện được các thiết bị có trong hệ thống: máy nén, thiết bị bay hơi, thiết bị ngưng tụ, thiết bị tiết lưu, động cơ, board, ….
Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động và các đặc trưng của hệ thống 
Nhận diện được cấu tạo, nguyên lý hoạt động các thiết bị có trong hệ thống
Nhận diện rõ các tính chất của môi chất lạnh sử dụng trong hệ thống
Phân tích, tư vấn được sản phẩm phù hợp nhất cho nhu cầu của khách hàng
Phân tích, xác định được các lỗi cơ bản của hệ thống
Phân tích, đề xuất được phương án lắp đặt, sửa chữa, thay thế cho hệ thống
Phân tích, tư vấn được phương án sử dụng tối ưu cho hệ thống
Lập kế hoạch thực hiện quy trình, công việc
11.1.2 Kỹ năng
Phân công công việc  
Điều hành hoạt động của tổ.
Giải quyết các sự cố thường gặp của các thiết bị của hệ thống điều hòa không khí
Đề ra các phương án sửa chữa.
Thay thế được các linh kiện.
Lập kế hoạch và theo dõi bảo trì, sửa chữa của từng hệ thống và thiết bị
Thi công lắp đặt được các hệ thống điện lạnh công nghiệp.
Quyết định các giải pháp khắc phục và xử lý nhanh sự cố. 
Thuyết phục, đàm phán, thương lượng, tư duy và trình bày vấn đề một cách rõ ràng, bằng cả văn bản và lời nói.
Quản lý nhóm và hướng dẫn người lao động có trình độ thấp hơn.
11.1.3 Mức độ tự chủ và trách nhiệm
Chịu trách nhiệm với kết quả công việc của bản thân và nhóm trước lãnh đạo cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp.
Thực hiện được việc lắp đặt, kiểm tra, sửa chữa, thay thế cho hệ thống đáp ứng được kỹ thuật, thẩm mỹ, an toàn
Có khả năng giải quyết công việc, vấn đề phức tạp trong điều kiện làm việc thay đổi.
Hướng dẫn tối thiểu, giám sát cấp dưới thực hiện nhiệm vụ xác định.
Đánh giá chất lượng sản phẩm sau khi hoàn thành kết quả thực hiện của các thành viên trong nhóm.
Có đạo đức nghề nghiệp, tác phong công nghiệp và ý thức tổ chức kỷ luật.
Năng động, sáng tạo trong quá trình làm việc, có tinh thần làm việc tập thể.
Lập kế hoạch, quy trình thực hiện công việc
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	1. CÁC NĂNG LỰC CƠ BẢN
	 
	 
	 
	 
	 

	1.1
	Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
	 
	 
	x
	 
	 

	1.2
	Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
	 
	 
	x
	 
	 

	1.3
	Làm việc hiệu quả trong nhóm
	 
	 
	x
	 
	 

	1.4
	Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
	 
	 
	x
	 
	 

	1.5
	Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
	 
	 
	x
	 
	 

	1.6
	Ứng phó với trường hợp khẩn cấp
	 
	 
	x
	 
	 

	1.7
	Áp dụng kiến thức về Công nghệ Kỹ thuật nhiệt 
	 
	 
	x
	 
	 

	1.8
	Duy trì kiến thức ngành nghề
	 
	 
	x
	 
	 

	1.9
	Thực hiện sơ cứu cơ bản
	x
	 
	 
	 
	 

	2. CÁC NĂNG LỰC CHUNG
	 
	 
	 
	 
	 

	2.1
	Hàn gió đá
	 
	 
	x
	 
	 

	2.2
	Hàn điện
	 
	x
	 
	 
	 

	2.3
	Gia công ống
	 
	 
	x
	 
	 

	2.4
	Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng ngành
	 
	 
	x
	 
	 

	2.5
	Thử áp lực, hút chân không
	 
	 
	x
	 
	 

	2.6
	Cân chỉnh tiết lưu
	 
	 
	x
	 
	 

	2.7
	Đọc bản vẽ
	 
	 
	x
	 
	 

	2.8
	Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	2.9
	Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
	 
	 
	x
	 
	 

	2.10
	Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	3. CÁC NĂNG LỰC CHUYÊN MÔN
	 
	 
	 
	 
	 

	3.1
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện
	 
	 
	x
	 
	 

	3.2
	Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt
	 
	 
	x
	 
	 

	3.3
	Kiểm tra, xác định trạng thái, bảo trì, thay thế các thiết bị an toàn
	 
	 
	x
	 
	 

	3.4
	Bảo trì buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải, các thành phần liên quan.
	 
	 
	x
	 
	 


[bookmark: _Toc531173132]11.4  Yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm cho từng năng lực.
a. Các năng lực cơ bản 
Tên năng lực: 1.1. Sử dụng thành thạo các thao tác cơ bản trên máy tính
Yêu cầu kiến thức:
Xác định, liệt kê các thành phần cơ bản về hệ thống máy tính
Xác định các thành phần cơ bản về an toàn máy tính
Chỉ rõ đặc điểm, chức năng của các thiết bị cần thiết cho sự hoạt động của máy tính
Yêu cầu kỹ năng:
Đọc, hiểu tốt các thông tin thiết bị máy tính
Lắp, ráp được một bộ máy tính hoàn chỉnh
Cài đặt được hệ điều hành và các phần mềm ứng dụng cơ bản
Sử dụng thành thạo các thao tác trên máy tính
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.2. Hoàn thành các nhiệm vụ hành chính hàng ngày
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các kiến thức về giao tiếp xã hội
Phân biệt vị trí và nhiệm vụ thực hiện các nhiệm vụ hành chính hằng ngày
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp có hiệu quả
Xác định, thực hiện nhiệm vụ hành chính theo yêu cầu kết quả công việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tuân thủ nội quy, quy định của đơn vị
Tên năng lực: 1.3. Làm việc hiệu quả trong nhóm
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả những cách khác nhau để giao tiếp hiệu quả với các thành viên của nhóm
Tóm tắt cách thức khuyến khích các thành viên trong nhóm đặt câu hỏi và/hoặc tìm cách làm rõ hơn và đưa ra những gợi ý liên quan đến công việc mà họ được phân công
Giải thích cách thức lựa chọn và áp dụng nhiều phương pháp khác nhau để thúc đẩy, hỗ trợ và khuyến khích các thành viên trong nhóm hoàn thành công việc được phân công, cải thiện kết quả thực hiện công việc của họ và ghi nhận những thành quả họ đạt được 
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng ngôn ngữ giao tiếp bằng ngôn ngữ hoặc phi ngôn ngữ để làm việc với các thành viên trong nhóm nhằm làm rõ những vấn đề liên quan tới công việc được giao. 
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực lắng nghe, đặt câu hỏi, làm rõ một số điểm và nhắc lại hoặc diễn giải lại các nội dung trao đổi để đảm bảo các bên hiểu rõ về nhau
Thể hiện sự đồng cảm với nhu cầu, cảm xúc và động cơ của người khác và thực sự quan tâm đến suy nghĩ của họ
Thể hiện sự tôn trọng, sẵn sàng giúp đỡ cũng như tinh thần hợp tác và truyền cảm hứng cho người khác làm điều tương tự
Tên năng lực:1.4. Sử dụng tiếng Anh giao tiếp ở cấp độ cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Diễn tả bằng Tiếng Anh trong giao tiếp
Yêu cầu kỹ năng:
Giao tiếp bằng Tiếng Anh ở mức độ cơ bản
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.5. Đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Yêu cầu kiến thức:
Dịch các thuật ngữ Tiếng Anh chuyên ngành
Trình bày, phân loại được các thuật ngữ chuyên ngành cơ bản
Yêu cầu kỹ năng:
Sử dụng Tiếng Anh chuyên ngành để đọc, hiểu các tài liệu tiếng Anh chuyên ngành thông thường
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc
Tên năng lực:1.6. Ứng phó với những trường hợp khẩn cấp
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các bước thực hiện khi có trường hợp khẩn cấp. 
Giải thích các loại hỏa hoạn khác nhau và loại bình cứu hỏa có thể sử dụng trong từng trường hợp 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi phát hiện hỏa hoạn và mối nguy hỏa hoạn tại khu vực thi công 
Liệt kê các bước cần thực hiện khi nghe thấy báo động hỏa hoạn 
Yêu cầu kỹ năng:
Hỗ trợ thực hiện các quy trình xử lý trường hợp khẩn cấp tại địa phương
Ứng phó với hỏa hoạn
Ứng phó với các mối đe dọa về an ninh 
Ứng phó với các trường hợp y tế khẩn cấp
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Tích cực, nghiêm túc, khẩn trương trong ứng phó với các trường hợp khẩn cấp.
Tên năng lực:1.7. Áp dụng kiến thức về Công nghệ kỹ thuật nhiệt
Yêu cầu kiến thức:
Tổng hợp, phân loại, đối chiếu các hệ thống nhiệt.
 Liệt kê và giải thích chức năng cơ bản của các thành phần trong hệ thống nhiệt.
Giải thích cách tính toán công suất của hệ thống nhiệt. 
Giải thích cách sử dụng các thiết bị và quy trình phù hợp để vận hành hiệu quả. 
Mô tả tầm quan trọng của việc bảo trì hệ thống nhiệt
Yêu cầu kỹ năng:
Thực hiện thành thạo các quy trình vận hành, kiểm tra trên hệ thống nhiệt. 
Sử dụng thành thạo các dụng cụ và thiết bị kỹ thuật chuyên ngành
Thực hiện bảo trì hệ thống nhiệt
Sử dụng ở mức cơ bản các phần mềm hỗ trợ chuyên ngành
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, có khả năng tiên liệu tình huống
Tên năng lực:1.8. Duy trì kiến thức ngành nghề
Yêu cầu kiến thức:
Xác định nguồn thông tin đáng tin cậy trên mạng thông tin toàn cầu (internet) và bất kỳ nguồn nào khác để cập nhật kiến thức ngành nghề 
Minh họa, phác thảo các hệ thống nhiệt 
Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện
Yêu cầu kỹ năng:
Xây dựng kế hoạch cho bản thân trong vấn đề nâng cao năng lực chuyên môn nghề
Xác định phương pháp duy trì kiến thức ngành nghề có hiệu quả
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc, tích cực, chủ động trong việc học tập duy trì kiến thức ngành nghề
Có thái độ cầu thị, cầu tiến trong chuyên môn nghề
Tên năng lực:1.9. Thực hiện sơ cứu cơ bản
Yêu cầu kiến thức:
Mô tả các tình huống sơ cứu có thể xảy ra tại nơi làm việc và các thao tác sơ cứu, chữa trị và giải pháp phù hợp.
Giải thích mục tiêu của sơ cứu, các quy trình sơ cứu
Yêu cầu kỹ năng:
Phán đoán, tiên liệu được tình huống, mức độ nặng nhẹ của người bị nạn ở mức độ cơ bản
Sơ cứu được người bị nạn trong giới hạn cho phép
Thực hiện sơ cứu cứu người tại chỗ trong lúc chờ hỗ trợ về y tế
Áp dụng sơ cứu cơ bản
Thông báo chi tiết về sự việc
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Cẩn thận, chính xác, nghiêm túc và tuân thủ đúng quy trình sơ cứu
Tích cực, khẩn trương trong thực hiện sơ cứu, có khả năng tiên liệu tình huống
b. Các năng lực chung
Tên năng lực: 2.1  Hàn gió đá
Yêu cầu kiến thức: 
Cấu tạo, nguyên lý hoạt động bộ hàn gió đá.
Mô tả cách mồi lửa, điều chỉnh nhiệt độ ngọn lửa.
Mô tả các phương pháp hàn gió đá.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn gió đá.
Điều chỉnh được ngọn lửa mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, mồi lửa, hàn đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.2  Hàn điện
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả nguyên lý cấu tạo, hoạt động của bộ hàn điện.
Mô tả cách điều chỉnh nhiệt độ hàn.
Mô tả cách thực hiện mối hàn đúng kỹ thuật.
Yêu cầu kỹ năng: 
Kết nối được các bộ phận của bộ hàn điện.
Điều chỉnh được nhiệt độ hàn mong muốn.
Thực hiện được các mối hàn đúng kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện thành thạo việc kết nối, điều chỉnh nhiệt độ hàn, hàn đúng kỹ thuật, an toàn
Hoàn thành công việc và đạt kết quả công việc của bản thân và nhóm.
Tên năng lực: 2.3 Gia công ống 
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cách sử dụng bộ gia công ống.
Liệt kê các yêu cầu kỹ thuật của cắt, nong, loe, uốn ống.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thao tác sử dụng thành thạo các dụng cụ của bộ gia công ống
Thực hiện được việc cắt, nong, loe, uốn ống, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, kích thước.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Gia công ống đúng kỹ thuật, an toàn, phù hợp với đối tượng cần sử dụng.
Thực hiện theo quy trình gia công cẩn thận, chính xác.
Tên năng lực: 2.4 Sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động, cấu tạo của các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng: máy khoan, máy cắt, VOM, Ampe kềm, cưa, búa, đục....
Mô tả quy trình sử dụng dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Yêu cầu kỹ năng: 
Sử dụng thành thạo, đúng quy trình các dụng cụ cầm tay và đồ nghề chuyên dụng
Sử dụng đúng quy trình các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng hiệu quả, an toàn.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm:
Sử dụng thành thạo các dụng cụ cầm tay, đồ nghề chuyên dụng đảm bảo được an toàn không ảnh hưởng đến người xung quanh và môi trường làm việc.
Tên năng lực: 2.5 Thử áp lực, hút chân không
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn tả áp suất làm việc, áp suất chịu đựng, áp suất thử.
Mô tả đặc điểm, ứng dụng của các chất thử.
Phân loại các thiết bị cần phải chỉ định thử.
Trình bày và giải thích quy trình thử áp lực, hút chân không.
Trình bày cách sử dụng bộ đồng hồ nạp môi chất.
Phân biệt các đặc tính lý hóa và phạm vi ứng dụng các loại môi chất.
Yêu cầu kỹ năng: 
Chọn được áp suất thử phù hợp.
Chọn được chất thử phù hợp.
Chọn được áp kế phù hợp.
Kết nối được hệ thống thử áp lực, hút chân không.
Xác định được tình trạng thiết bị cần thử áp lực.
Hút chân không hệ thống đúng quy trình, đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thử áp lực, hút chân thiết bị, hệ thống đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.6 Cân chỉnh tiết lưu.
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả cấu tạo, nguyên lý hoạt động của Thiết bị tiết lưu
Phân loại các thiết bị tiết lưu.
Phân biệt từng loại môi chất và áp suất làm việc tương ứng trong hệ thống
Trình bày cách sử dụng các loại áp kế, đơn vị chỉ thị của áp kế.
Thu thập tài liệu kỹ thuật của nhà sản xuất thiết bị tiết lưu
Yêu cầu kỹ năng: 
Xác định được loại thiết bị tiết lưu tương ứng với loại môi chất trong hệ thống.
Xác định được quy trình cân chỉnh thiết bị tiết lưu 
Thực hiện đúng quy trình cân chỉnh và đạt yêu cầu kỹ thuật.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Cân chỉnh tiếu lưu đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, đảm bảo an toàn.
Tên năng lực: 2.7 Đọc bản vẽ
Yêu cầu kiến thức: 
Thuộc lòng các loại đường nét thể hiện trên bản vẽ 
Định vị được vị trí, kích thước của thiết bị trên bản vẽ 
Phác họa được các hình chiếu, mặt cắt của vật thể
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Yêu cầu kỹ năng: 
Trình bày được các sơ đồ nguyên lý hệ thống nhiệt, sơ đồ đấu nối của thiết bị
Nhận dạng được các sơ đồ lý thyết về điện, đường ống.
Triển khai được vị trí, kích thước trên bản vẽ ra không gian thực tế
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Đọc, hiểu bản vẽ kỹ thuật. 
Liên hệ giữa thực tế và những mô tả trên bản vẽ.
Tên năng lực: 2.8 Đấu dây động cơ, đấu mạch điện động lực, đấu mạch điện điều khiển hệ thống nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của rờ le, rờ le nhiệt, contactor. 
Diễn tả được các cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Vẽ mạch và đấu dây mạch động lực cho động cơ.
Trình bày quy trình điều khiển cơ bản điều khiển tự động về nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt.
Yêu cầu kỹ năng: 
Thực hiện được cách đấu dây cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch khởi động cho động cơ 1 pha, 3 pha
Thực hiện được cách đấu dây mạch điều khiển nhiệt độ, áp suất trong hệ thống nhiệt
Kiểm tra, xác định được tình trạng các thiết bị điện điều khiển trong hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thao tác cẩn thận, chính xác nhằm hoàn thành công việc đạt yêu cầu kỹ thuật, thẩm mỹ và an toàn. 
 Kiểm tra, thử nghiệm thiết bị điện điều khiển, đúng kỹ thuật, an toàn.
Tên năng lực: 2.9 Nguyên lý, cấu tạo của Bơm, Quạt, Máy nén
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày khái niệm về vận chuyển chất lỏng, chất khí 
Phân loại các loại bơm, quạt, máy nén.
 Giải thích được các thông số cơ bản của bơm, quạt, máy nén. 
Mô tả nguyên lý hoạt động và cấu tạo của các loại bơm, quạt, máy nén
Tính toán chọn bơm, quạt, máy nén.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tính toán, chọn lựa được bơm quạt máy nén phù hợp yêu cầu kỹ thuật của hệ thống.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Thực hiện tính chọn bơm, quạt, máy nén đúng yêu cầu kỹ thuật, tiết kiệm và bảo đảm an toàn khi vận hành.
Tên năng lực: 2.10 Nguyên lý cấu tạo của máy và thiết bị nhiệt
Yêu cầu kiến thức: 
Diễn giải về các chu trình nhiệt động cơ bản
Phát biểu khái niệm chung về máy và thiết bị nhiệt 
Trình bày nguyên lý hoạt động về máy và thiết bị nhiệt ứng dụng: kho bảo quản lạnh,  máy lạnh, thiết bị sấy, lò hơi
Mô tả các phương thức truyền nhiệt cơ bản
Tính toán sơ bộ công suất máy và các thông số liên quan  
Yêu cầu kỹ năng: 
Mô tả và giải thích được nguyên lý vận hành, cấu tạo của  máy, thiết bị nhiệt theo quan điểm nhiệt động học kỹ thuật.
Phân tích được đặc điểm, phạm vi ứng dụng của từng loại máy, thiết bị nhiệt .
Minh họa và giải thích được các loại máy, thiết bị nhiệt ứng dụng trong thực tế.
Chọn lựa được máy , thiết bị nhiệt theo yêu cầu sử dụng.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Nỗ lực tìm kiếm nguồn tài liệu để bổ sung kiến thức
Phối hợp với đồng nghiệp, cùng nhau học hỏi kinh nghiệm 
Tham gia sinh hoạt chuyên môn dưới nhiều hình thức: câu lạc bộ, hội thảo, diễn đàn, tập huấn... 
Trình bày rõ ràng, mạch lạc
c. Các năng lực chuyên môn
Tên năng lực: 3.1  Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị điện của lò hơi
Yêu cầu kiến thức: 
Nhận biết về nguồn điện cung cấp 
Liệt kê được các thông số kỹ thuật của hệ thống.
Giải thích được hoạt động của hệ thống.
Phân tích đúng các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị đo và hiển thị
Đánh giá được giá trị cài đặt các thông số của thiết bị tự động
Giải thích được quy trình vận hành hệ thống
Phân tích được nguyên nhân gây sự cố
Thiết lập được quy trình sửa chữa thay thế.
Lựa chọn đúng phương pháp thay thế.
Yêu cầu kỹ năng: 
Liệt kê được các thiết bị điện, điều khiển có trong hệ thống.
Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống.
Đề xuất phương án sửa chữa thay thế. 
Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành.
Trực tiếp sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng.
Đề xuất phương án, hướng dẫn, quản lý nhóm, dự toán khối lượng thực hiện.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Chủ động trong công việc.
Trung thực trong công việc.
Có tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, tỷ mỉ, an toàn trong công việc.
Tên năng lực: 3.2  Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị nhiệt của lò hơi
Yêu cầu kiến thức: 
Liệt kê được các thông số kỹ thuật của thiết bị nhiệt trong lò hơi.
Giải thích được hoạt động của thiết bị nhiệt
Phân tích đúng các yêu cầu kỹ thuật của các thiết bị nhiệt
Phân tích được nguyên nhân gây sự cố cho thiết bị nhiệt
Thiét lập được quy trình sửa chữa thay thế cho thiết bị nhiệt
Lựa chọn đúng phương pháp thay thế.
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ đúng quy trình kiểm tra thiết bị nhiệt
Xây dựng được mối liên quan giữa các thiết bị nhiệt trong hệ thống 
Kiểm soát được quy trình sửa chửa thay thế thiết bị nhiệt.
Xác định đúng phương pháp thực hiện sửa chữa thay thế thiết bị nhiệt.
Liệt kê được các thiết bị nhiệt có trong hệ thống.
Đề xuất phương án.
Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành. 
Thực hiện sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng.
Đề xuất phương án sửa chữa, thay thế
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Chủ động trong công việc.
Tổ chức thực hiện đúng quy trình.
Tác phong nhanh nhẹn, cẩn thận, an toàn trong công việc.
Tên năng lực: 3.3  Kiểm tra, xác định trạng thái, sửa chữa, thay thế thiết bị an toàn của lò hơi
Yêu cầu kiến thức: 
Trình bày nguyên lý hoạt động, cấu tạo các  thiết bị an toàn trong hệ thống lò hơi.
Mô tả quy trình vận hành lò hơi.
Liệt kê các đặc điểm cần chú ý khi vận hành lò hơi nhằm bảo đảm an toàn. 
Yêu cầu kỹ năng: 
Liệt kê được các thiết an toàn có trong hệ thống.
Khảo sát, kiểm tra xác định tình trạng của thiết bị khảo sát trong hệ thống.
Đề xuất phương án sửa chữa thay thế. 
Sử dụng thành thạo dụng cụ trang thiết bị chuyên ngành. 
Trực tiếp sửa chữa thay thế thiết bị hư hỏng.
Kiểm tra, xác định trạng thái, bảo trì, thay thế các thiết bị an toàn.
Đề xuất phương án sửa chữa, thay thế.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Chủ động trong công việc.
Trung thực trong công việc.
Tác phong công nghiệp, cẩn thận, tỷ mỉ, an toàn trong công việc.
Tên năng lực: 3.4  Bảo trì buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải
Yêu cầu kiến thức: 
Nhận biết được cấu tạo, nguyên lý làm việc của buồng đốt, hệ thống cung cấp nhiên liệu, hệ thống khói thải
Phân tích đúng công tác bảo trì  hệ thống
Thiết lập được quy trình bảo trì  thiết bị
Lưa chọn đúng phương pháp bảzo trì  
Yêu cầu kỹ năng: 
Tuân thủ đúng quy trình bảo trì  thiết bị trao đổi nhiệt
Thực hiện đúng quy tắc  an toàn về điện và cơ khí
Xây dựng được quy trình bảo trì  thiết bị
Thực hiện cách pha trộn hóa chất tấy rửa đúng nồng độ
Sử dụng đúng định lượng các dung dịch tấy rửa
Phối hợp các phương pháp bảo trì bằng hóa chất và thủ công.
Mức độ tự chủ và trách nhiệm: 
Cẩn thận, an toàn
Tuân thủ đúng quy trình
Phối hợp tốt công việc với đồng nghiệp
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HƯỚNG DẪN
XÂY DỰNG QUY ĐỊNH KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC TỐI THIỂU YÊU CẦU VỀ NĂNG LỰC MÀ NGƯỜI HỌC ĐẠT ĐƯỢC SAU KHI  TỐT NGHIỆP TRÌNH ĐỘ TRUNG CẤP, TRÌNH ĐỘ CAO ĐẲNG
I.  GIỚI THIỆU CHUNG
Căn cứ Quyết định Theo Quyết định số 675/QĐ-TCGDNN ngày 19 tháng 6 năm 2018 của Tổng cục trưởng Tổng cục Giáo dục nghề nghiệpvề việc  thành lập Ban chủ nhiệm xây dựng quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. Sau đây gọi tắt là Chuẩn đầu ra 
Quá trình ban chủ nhiệm tiến hành xây dựng quy định Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt như sau:
[bookmark: _Toc531171415][bookmark: _Toc531173134]Nghiên cứu các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đến việc xây dựng Chuẩn đầu ra trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng (Luật Giáo dục nghề nghiệp, Quyết định số 1982/QĐ-TTg ngày 18/10/2016, Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH ngày 20/4/2017, Thông tư số 56/2015 ngày 24/12/2015);
[bookmark: _Toc531171416][bookmark: _Toc531173135]Thu thập tài liệu, tiêu chuẩn của nghề đang được sử dụng ở trong và ngoài nước.
[bookmark: _Toc531171417][bookmark: _Toc531173136]Tiêu chuẩn kỹ năng nghề đã công bố của ngành, nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh.
[bookmark: _Toc531171418][bookmark: _Toc531173137]Chương trình khung, chương trình đào tạo đã ban hành của ngành, nghề Vận hành sửa chữa thiết bị lạnh, Lắp đặt thiết bị lạnh, Kỹ thuật máy lạnh và điều hòa không khí.
[bookmark: _Toc531171419][bookmark: _Toc531173138]Tham khảo sản phẩm nghiên cứu (02 Chuẩn đầu ra của 02 nghề) do Viện nghiên cứu khoa học dạy nghề thực hiện;
[bookmark: _Toc531171420][bookmark: _Toc531173139]Tham khảo các tài liệu nghiên cứu khác về phương pháp xây dựng chuẩn đầu ra như Sổ tay xây dựng chương trình DACUM tháng 10/2004.
[bookmark: _Toc531171421][bookmark: _Toc531173140]Việc phân tích nghề, phân tích công việc được thực hiện trên cơ sở Thông tư số 56/2015 ngày 24/12/2015 của Bộ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội hướng dẫn việc xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia và sử dụng phương pháp DACUM.
[bookmark: _Toc531171422][bookmark: _Toc531173141]Thiết kế, xây dựng mẫu phiếu điều tra, khảo sát doanh nghiệp, cơ sở GDNN và người học để thu thập thông tin về các nội dung, những vấn đề có liên quan của nghề phục vụ cho quá trình xây dựng chuẩn đầu ra : Quy trình sản xuất, quy trình vận hành, sửa chữa thiết bị Nhiệt, các vị trí làm việc, lực lượng lao động của nghề...
[bookmark: _Toc531171423][bookmark: _Toc531173142]Lấy ý kiến chuyên gia về các nội dung chuyên môn của ngành, nghề
[bookmark: dieu_8][bookmark: _Toc531171424][bookmark: _Toc531173143]Tổ chức hội thảo thực hiện việc phân tích nghề, phân tích công việc để xác định các vị trí làm việc, các năng lực cần có của nghề ( còn gọi là Hội thảo DACUM gồm có 9 thành viên Ban chủ nhiệm, 1chuyên gia phương pháp và 8 chuyên gia nội dung) 
[bookmark: _Toc531171425][bookmark: _Toc531173144]Phân tích, tổng hợp các các ý kiến tham gia từ doanh nghiệp, cơ sở Giáo dục nghề nghiệp (GDNN), người học.
[bookmark: _Toc531171426][bookmark: _Toc531173145]Thảo luận và xây dựng bản phân tích nghề, phân tích công việc, lập bảng sắp xếp các công việc theo các bậc trình độ kỹ năng nghề của nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt.
[bookmark: _Toc531171427][bookmark: _Toc531173146]Gửi phiếu phân tích công việc nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt đến 20 chuyên gia (bao gồm giảng viên các trường, các kỹ sư, các nhà quản lý ở cơ sở sản xuất) để xin ý kiến.
[bookmark: _Toc531171428][bookmark: _Toc531173147]Tổng hợp ý kiến đóng góp của chuyên gia và chỉnh sửa phiếu phân tích công việc nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt.
[bookmark: _Toc531171429][bookmark: _Toc531173148]Hội thảo lấy ý kiến đóng góp cho dự thảo Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt. Thành phần hội thảo gồm có 25 cán bộ giảng viên các trường, cán bộ quản lý, kỹ sư ở các cơ sở sản xuất.
[bookmark: _Toc531171430][bookmark: _Toc531173149]Tổng hợp ý kiến đóng góp của Hội thảo và chỉnh sửa dự thảo Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt.
[bookmark: _Toc531171431][bookmark: _Toc531173150]Hoàn chỉnh Chuẩn đầu ra  nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt và nộp Tổng cục GDNN, Bộ Lao động- Thương binh và Xã hội để chờ thấm định.
II. Hướng dẫn sử dụng Chuẩn đầu ra
1. Mô tả Chuẩn đầu ra  
Chuẩn đầu ra gồm 11 vị trí việc làm, 89 công việc. 
Mỗi vị trí việc làm bao gồm nhiều công việc.
Mỗi công việc được phân tích như là các năng lực chuyên môn cần thiết.
Có 3 loại năng lực được xếp theo thứ tự 1, 2, 3 trong vị trí việc làm.
1. Năng lực cơ bản: gồm những năng lực áp dụng để làm việc nói chung.
2. Năng lực chung: gồm những năng lực bắt buộc phải có khi làm việc.
3. Năng lực chuyên môn: gồm những năng lực cần thiết của nghề mà một cá nhân cần có để được thừa nhận là có năng lực tại một cấp độ cụ thể.
Tất cả các vị trí việc làm đều yêu cầu có cùng năng lực cơ bản và năng lực chung.
Trong mỗi năng lực đều có yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm. Đồng thời, được xếp bậc theo tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia.   
Thời gian khóa học và khối lương kiến thức tối thiểu: Quy định theo Thông tư số 12/2017/TT-BLĐTBXH của Bộ LĐ-TBXH ban hành, được phân phối trong chuẩn đầu ra như sau: 
	
	Thời gian khóa học
tối thiểu
	Khối lượng kiến thức tối thiểu
	Tỷ lệ giữa thời gian học lý thuyết và thực hành

	Cao đẳng  
	2 năm
	 60 tín chỉ
	Lý thuyết:  40% 
Thực hành:  60%

	Trung cấp
	
1năm

	Tốt nghiệp Trung học phổ thông:  35 tín chỉ
	Lý thuyết: 30 % 
Thực hành: 70%

	
	
	Tốt nghiệp Trung học cơ sở:  50 tín chỉ
	


Trên cơ sở các quy định này, các trường có thể xây dựng cho mình những yêu cầu, tiêu chuẩn cao hơn để nâng cao chất lượng nguồn nhân lực lao động tùy thuộc theo từng ngành/nghề đào tạo và theo năng lực của nhà trường  và nhu cầu đáp ứng lao động nghề của từng đơn vị, địa phương.
Khối lượng kiến thức tối thiểu cho từng vị trí việc làm trong chuẩn đầu ra được đề xuất riêng cho từng vị trí việc làm. Các trường có thể căn cứ vào năng lực đào tạo  của mình để chọn lựa các vị trí việc làm nào là trọng tâm để đào tạo; từ đó phân bổ môn học cho phù hợp, đáp ứng số tín chỉ  chung theo quy định
2. Mục đích và tác dụng của chuẩn đầu ra
Mục đích:
Công khai với XH, người học, doanh nghiệp và người sử dụng lao động
Gắn kết giữa nhà trường với DN và thị trường lao động
Làm căn cứ để các trường xây dựng, chỉnh sửa Chương trình đào tạo
Tác dụng:
Chuẩn đầu ra nghề Công nghệ kỹ thuật nhiệt được xây dựng và đưa vào sử dụng sẽ giúp các đối tượng sau: 
Đối với người lao động định hướng phấn đấu nâng cao trình độ về kiến thức và kỹ năng của bản thân thông qua việc học tập hoặc tích lũy kinh nghiệm trong quá trình làm việc để có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp. 
Đối với người sử dụng lao động có cơ sở để tuyển chọn lao động, bố trí công việc và trả lương hợp lý cho người lao động. 
Các cơ sở giáo dục, cơ sở dạy nghề có căn cứ để xây dựng, chỉnh sửa chương trình đào tạo, dạy nghề phù hợp và tiếp cận chuấn kỹ năng nghề quốc gia. 
Các cơ quan có thẩm quyền có căn cứ để tổ chức thực hiện việc đánh giá, cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia cho người lao động.
3. Các yêu cầu chung 
Quy định khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp trình độ (trung cấp/trình độ cao đẳng) của ngành/nghề Công nghệ Kỹ thuật nhiệt là để áp dụng trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, các trường đại học có đào tạo trình độ cao đẳng trên cả nước.
Quy định này là yêu cầu bắt buộc áp dụng thực hiện đối với tất cả các cơ sở hoạt động giáo dục nghề nghiệp có đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng để đảm bảo người học khi tốt nghiệp ra trường đáp ứng chuẩn tối thiểu về khối lượng học tập cũng như yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, mức độ tự chủ và trách nhiệm tương ứng với trình độ đào tạo.
Các cơ sở giáo dục nghề nghiệp căn cứ Quy định này để xây dựng, chỉnh sửa và phát triển Chương trình đào tạo của trường mình, đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp, của thị trường lao động và xã hội.
Để đảm bảo tính phù hợp của Quy định, sau từ 2-3 năm, Quy định này được xem xét chỉnh sửa, bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế sản xuất, kinh doanh, dịch vụ của doanh nghiệp và thị trường lao động.





[bookmark: _Toc531173151]DANH SÁCH CHUYÊN GIA THAM GIA HỘI THẢO DACUM
	A
	Chuyên gia phương pháp

	1
	Lê Anh Đức
	Trường Cao đẳng Công nghệ cao Đồng nai.

	B
	Chuyên gia nội dung

	2
	Hồ Văn Sĩ 
	Phòng Tuyển sinh- Đào tạo trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

	3
	Nguyễn Văn Tấn
	Phòng Tuyển sinh- Đào tạo trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng TP. Hồ Chí Minh

	4
	Đàm Thanh Chương 
	Công ty TNHH TM-DV Cơ Điện Lạnh P&M (PME)

	5
	Nguyễn Huy Hoàng
	Công ty cơ điện lạnh Huy Hoàng

	6
	Nguyễn Đình thuần
	Công ty TNHH Công nghiệp lạnh HƯNG TRÍ

	7
	Nguyễn Phú Hữu
	Công ty Cổ phần cơ điện lạnh Đông Sapa

	8
	Đinh Công Minh
	

	9
	Phạm Văn Nhàn
	Công ty Cổ phần Đại Việt

	10
	Hà Minh Hậu
	Công ty TNHH Cơ Điện Lạnh





[bookmark: _Toc531173152]DANH SÁCH BAN CHỦ NHIỆM
	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ/ nơi công tác
	Chức danh trong ban chủ nhiệm

	1
	Phạm Hữu Lộc
	Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
	Chủ nhiệm

	2
	Đinh Văn Đệ
	Phó Hiệu trưởng trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
	Phó chủ nhiệm

	3
	Đinh Đồng Hiệp
	Phó Trưởng khoa, phụ trách Khoa Công nghệ Nhiệt Lạnh trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
	Thư ký

	4
	Lê Quang Liêm
	Trưởng phòng Quản trị dịch vụ- trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
	Ủy viên

	5
	Nguyễn Thanh Hào
	Trường Đại học Nông Lâm Tp.Hồ Chí Minh
	Ủy viên

	6
	Nguyễn Tiến Cảnh
	Giám đốc công ty ALPHA NGUYEN Tp.Hồ Chí Minh
	Ủy viên

	7
	Nguyễn Văn Lộc
	Trưởng bộ môn Kỹ thuật Máy lạnh và Điều hòa Không khí- trường Cao đẳng nghề Công nghệ cao Hà Nội
	Ủy viên

	8
	Lê Quốc
	Giảng viên- Trường Cao đẳng Công nghiệp Huế
	Ủy viên

	9
	Trần Đình Khoa
	Giảng viên- Trường Cao Đẳng Lý Tự Trọng Tp. Hồ Chí Minh
	Ủy viên




[bookmark: _Toc531173153]DANH SÁCH HỘI ĐỒNG THẨM ĐỊNH
	Số TT
	Họ và tên
	Chức vụ/ nơi công tác
	Chức danh trong Hội đồng thẩm định

	1
	Đường Công Truyền
	Trưởng khoa, Khoa Nhiệt lạnh - ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 
	Chủ tịch

	2
	Trần Đình Anh Tuấn
	Phó trưởng khoa, Khoa Nhiệt lạnh - ĐH Công nghiệp TP. Hồ Chí Minh 
	Phó chủ tịch

	3
	Võ Long Hải
	Trưởng bộ môn, Khoa Nhiệt Lạnh- ĐH Công nghiệpTP. Hồ Chí Minh
	Thư ký

	4
	Lê Quang Huy
	Phó trưởng khoa, Khoa Điện-Điện lạnh - CĐ Kỹ thuật Cao Thắng
	Thành viên

	5
	Vũ Hồng Bắc
	Trưởng khoa, Khoa Điện Lạnh -CĐ Công nghệ Cao Đồng Nai
	Thành viên

	6
	Lưu Minh Luân
	Tổng giám đốc Công ty Cổ phần dịch vụ thương mại Cơ điện lạnh P&M (PME)
	Thành viên

	7
	Hà Đức Ngọc 
	Tổng cục GDNN
	Thành viên





43
